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I. NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA LÃNG PHÍ VÀ TẠI SAO PHẢI THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Khái niệm về thực hành tiết kiêm chống lãng phí


Ở mỗi góc độ khác nhau, có khái niệm “tiết kiệm” khác nhau. Nhà kinh tế học Adam Smith trong tác phẩm Của cải của các dân tộc cho rằng: “Tiết kiệm là nguyên nhân trực tiếp gia tăng vốn. Lao động tạo ra sản phẩm để tích luỹ cho quá  trình tăng tiết kiệm. Nhưng dù có tạo ra bao nhiêu chăng ữa, nhưng không có tiết kiệm thì vốn không bao giờ tăng lên”. Còn C.Mác thì cho rằng: Trong một nền kinh tế với hai khu vực, khu vực I sản xuất tư liệu sản xuất và khu vực II sản xuất tư liệu tiêu dùng. Để bảo đảm gia tăng nguồn lực cho sản xuất, gia tăng quy mô đầu tư, một mặt phải tăng cường sản xuất ở khu vực I, đồng thời phải sử dụng tiết kiệm tư liệu sản xuất ở cả hai khu vực. Mặt khác phải tăng cường sản xuất tư liệu tiêu dùng ở khu vực II, thực hành tiếu kiệm tiêu dùng trong sinh hoạt ở cả hai khu vực. Như vậy, con đường cơ bản và quan trọng về lâu dài để tái sản xuất mở rộng là phát triển sản xuất và thực hành tiết kiệm ở cả trong sản xuất và tiêu dùng.

Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Tiết kiệm là một quy luật, một phương pháp của một chế độ kinh tế, không phải chỉ tiết kiệm khi đất nước còn nghèo, mà ngay cả khi giàu có và càng giàu có càng phải thực hành tiết kiệm”. Bác cho rằng “gia tăng sản xuất và thực hành tiết kiệm là hai vấn đề mấu chốt để xây dựng, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, để cải thiện đời sống nhân dân”. Bác quan điểm tiết kiệm là “cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân”.

Có thể rút ra khái niệm chung nhất về tiết kiệm, đó là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định (Khoản 1 Điều 3 Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013).

2. Thế nào là lãng phí và tại sao phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lãng phí là việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định (Khoản 2 Điều 3 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).

Có thể nhìn nhận lãng phí ở nhiều biểu hiện khác nhau: Lãng phí chính là chi cho những việc không đáng chi và chi ở những mức không đáng chi; lãng phí là sử dụng không hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực của quốc gia, của cơ quan, đơn vị và của từng gia đình, từng cá nhân cụ thể. Lãng phí có ngay trong tư duy của mỗi con người qua các biểu hiện lệch lạc như thói xa hoa, phô trương hình thức, vung tay qua trán, sống hôm nay không biết ngày mai, sự vô trách nhiệm… và là hiện tượng nguy hiểm với bất kỳ loại hình xã hội nào. 

Có thể thấy rằng lãng phí là một trong những nguyên nhân làm suy yếu các nguồn lực để phát triển đất nước, làm thất thoát ngân khố quốc gia, kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của đất nước, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu rõ “Đầu tư ngân sách Nhà nước và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước còn dàn trải, thất thoát, kém hiệu quả”. Tham nhũng bị xác định là tội phạm, nhưng để kết tội lãng phí của tập thể, cá nhân trong cơ quan nhà nước rất khó, dù hậu quả của nó rất nặng nề. Còn sự lãng phí của người dân thì không thể kết tội, không thể kết án người lãng phí tài sản, của cải thuộc quyền sở hữu của chính họ mà chỉ kêu gọi, thuyết phục, nhắc nhở họ tiết kiệm.

Lãng phí được xem là nguy hại như “căn bệnh” tham nhũng, thậm chí còn nguy hiểm hơn tham nhũng. Bởi ở một góc độ nhất định thì tham nhũng là sự chuyển nguồn lực từ chỗ này sang chỗ kia, từ chủ thể này sang chủ thể khác, tài sản đó được sử dụng hoặc còn tồn tại để có thể thu hồi. Nhưng lãng phí là làm thất thoát, mất mát hàng nghìn tỷ đồng mà không có khả năng thu hồi, không ai phải chịu trách nhiệm. Do đó, có thể nói rằng tình trạng lãng phí nếu không được ngăn chặn, tác hại của nó còn lớn hơn tham nhũng.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”, là kẻ thù của nhân dân, của Chính phủ, nó không mang gươm, mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta… Theo Bác, tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô. Về “bệnh” lãng phí, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm nhiều mặt: Lãng phí sức lao động; lãng phí thời gian; lãng phí tiền của Nhà nước, cơ quan và bản thân; lãng phí tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất… Người cũng chỉ ra nguồn gốc, nguyên nhân chủ yếu của “căn bệnh lãng phí” đó là, xuất phát từ bệnh quan liêu (Bác đặc biệt nhấn mạnh nguồn gốc này), bên cạnh đó là sự yếu kém của đội ngũ cán bộ, bệnh phô trương hình thức, thái độ thiếu tinh thần bảo vệ của công… Xác định lãng phí là một thứ “giặc nội xâm” rất nguy hiểm, nên việc chống tham ô, lãng phí luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Theo yêu cầu của Người, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiệm vụ này phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, triệt để; phải trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp.

    
Để thực hiện chống “căn bệnh” tham ô, lãng phí có hiệu quả, Người cho rằng: Kiên quyết đấu tranh xóa bỏ triệt để bệnh quan liêu (nguồn gốc chủ yếu của tham ô, lãng phí), đấu tranh chống bệnh chủ nghĩa cá nhân; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực (không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi). Theo Người, tiết kiệm không phải là bủn xỉn mà là sử dụng hợp lý, có kế hoạch nhưng vẫn đạt được mục tiêu. “Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Như thế mới đúng là tiết kiệm”
; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng tham gia phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu. “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước… Hô hào tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước”
; Dựa vào quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để phòng, chống “căn bệnh” tham ô, lãng phí v.v…

    
Có thể nói, cùng với những lời dạy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thì chính cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực, minh chứng về đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị để toàn Đảng, toàn dân học tập, noi theo. Kể cả trong Di chúc của mình, Bác cũng không quên căn dặn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”
.
3.1. Về đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tham ô, lãng phí, quan liêu là những “căn bệnh” nguy hiểm, khá phổ biến trong cán bộ, đảng viên, trong các tổ chức Đảng và Nhà nước. Những “căn bệnh” này không chỉ làm xói ṃn phẩm chất, đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, mà c̣n là trở lực lớn đối với sự nghiệp xây dựng xã hội mới, là nguy cơ làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm quyền. Chính vì thế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh rất  quan tâm và thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu. Đây là một trong những tư tưởng lớn của Người.

Từ năm 1927, trong tác phẩm Đường Kách mệnh dùng để huấn luyện lớp cán bộ cách mạng đầu tiên, Người đã chỉ ra: tự mình phải cần kiệm, vị công vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì phải làm, ít lòng ham muốn vật chất... Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 03/9/1945, Người nêu ra một trong những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. Trong những năm kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, Người thường nhắc nhở đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua giết giặc với phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Năm 1947, Người viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc nhằm giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng, ra sức chống những thói hư tật xấu, lên mặt quan cách mạng, hẹp hòi, tư túi... Xây dựng đời sống mới để xoá đi những tàn dư lạc hậu của phong kiến, đế quốc để lại, muốn "diệt cỏ dại phải trồng nhiều hoa". Đến năm 1952, trong tác phẩm Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, Người phân tích rõ biểu hiện, bản chất, tác hại, nguyên nhân và những biện pháp chống các bệnh trên và thực hành tiết kiệm. Trước lúc đi xa, Người còn viết bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đăng trên báo Nhân dân ngày 03/02/1969 để nhắc nhở cán bộ, đảng viên trước những yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng đang đòi hỏi. Trong bản Di chúc thiêng liêng (1969), Người vẫn không quên nhắc nhở: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Trong nhiều tác phẩm, Người đều đề cập đến bốn đức quan trọng là cần, kiệm, liêm, chính. Người tóm tắt, “Cần tức là tăng năng suất trong công tác, bất kỳ công tác gì; “Kiệm” tức là không lãng phí thì giờ, của cải của mình và của nhân dân; “Liêm” tức là không tham ô, tôn trọng, giữ gìn của công và của nhân dân; “Chính” là việc phải dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh. Theo Người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu. Người viết: "Những người ở trong các công sở từ làng (xã) cho đến Chính phủ Trung ương đều dễ tìm dịp phát tài hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt, thì mất hết cả danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu"
.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nếp sống thanh bạch, tính cách khiêm tốn, giản dị. Cuộc đời Người từ một phụ bếp trên tàu, một thợ ảnh ở ngõ hẻm Côngpoanh đến khi trở thành Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng vẫn luôn là những tháng ngày thanh bạch, bình dị và tao nhã. Ngôi nhà sàn của Người có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một giá sách, một tủ quần áo với hai bộ kaki, một đôi dép lốp, một máy thu thanh, một chiếc đồng hồ để bàn... Đó là tất cả tài sản của một vị nguyên thủ quốc gia.

3.2. Về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu
Về thực hành tiết kiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, tiết kiệm bao gồm: tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của và tất cả mọi người, mọi cơ quan đều phải tiết kiệm. Người cho rằng, nếu khéo tiết kiệm sức người, tiền của và thời gian thì với sức lao động, tiền tài của đất nước có thể tăng gia sản xuất gấp bội mà lực lượng mọi mặt của đất nước cũng tăng gấp bội. Theo Người, thực hành tiết kiệm không phải là bủn xỉn “không phải xem đồng tiền to bằng cái nong, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm phải được thực hiện một cách toàn diện, hoàn chỉnh bao gồm cả tiết kiệm của riêng, tiết kiệm của công. Nếu không biết tiết kiệm của riêng thì không thể tiết kiệm của công được. Nhưng nếu chỉ lo tiết kiệm của riêng mà phung phí của công là không đúng. Tiết kiệm không chỉ lao động và tiền mà cả thời giờ”. Tiết kiệm không phải ép mọi người nhịn ăn, nhịn mặc, mà trái lại, cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, để dần dần nâng cao mức sống của nhân dân; để tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, để cải thiện đời sống nhân dân “chúng ta cần có sự tính toán cân nhắc thận trọng, khi nào không nên tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu, nhưng việc đáng làm vì ích nước, đồng bào thì tiêu bao nhiêu, tốn bao nhiêu chúng ta cũng sẵn sàng thực hiện”. Người coi thực hành tiết kiệm là một quy luật đi lên của một đất nước, một phương pháp của một chế độ kinh tế, không phải chỉ nước nghèo mới thực hành tiết kiệm, mà cả nước giàu cũng phải tiết kiệm.

Về tham ô, lãng phí, và quan liêu. Tham ô được Người nói rõ: “Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: ăn cắp của công làm của tư, đục khoét của nhân dân, ăn bớt của bộ đội, tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung, của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình... Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế cũng là tham ô”
. Người kết luận: “Trộm cắp tiền bạc của nhân dân, tổn hại kinh tế của Chính phủ cũng là mật thám, phản quốc, nếu không phải là tệ hơn nữa”
. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãng phí là do trình độ non kém, do thiếu nghiệp vụ chuyên môn, do độc đoán đưa ra những quyết định sai lầm. Vì thế, Người kêu gọi phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan và trong sinh hoạt của mỗi người, chống cách tiêu dùng bừa bãi tiền của của nhân dân và của Nhà nước. Còn bệnh quan liêu, theo Người, là mất dân chủ, là xa nhân dân, khinh nhân dân, sợ nhân dân, không tin cậy nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không yêu thương nhân dân... Có nạn tham ô, lãng phí là vì bệnh quan liêu: “Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng; đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn”
. Người còn cho rằng, bệnh quan liêu là chỉ gieo hạt vun trồng cho tham ô, lãng phí nảy nở, “vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí”
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu dẫn chứng, có những người trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung thành, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác nên biến thành người có tội với cách mạng. Chúng ta phải cứu vãn họ, giúp họ khôi phục lại đạo đức cách mạng. Có những người miệng thì nói: phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nhưng bị vật chất cám dỗ mà phạm vào tham ô, lăng phí, hại đến Tổ quốc, nhân dân. Chúng ta phải giáo dục họ, đưa họ vào con đường cách mạng (Sđd, T.6, tr.494).

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường phát động các cuộc vận động có tính chất chống tham ô thông qua triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quyết định của Chính phủ, của Quốc hội như phát động phong trào "ba xây, ba chống"... Trong các cuộc hội nghị, các cuộc gặp mặt cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, Người luôn luôn nói đến đạo đức cách mạng, giáo dục tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu mệnh lệnh, kéo bè, kéo cánh. 

Nguyên nhân sâu xa, bao trùm của các tệ nạn trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rất rõ, đó là chủ nghĩa cá nhân - một thứ trở lực nằm ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi con người, là một nguyên nhân gốc gây ra bao khuyết điểm, sai lầm và trở lực khác. Người nêu rõ, chủ nghĩa cá nhân thường đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung, chỉ muốn hưởng thụ, đãi ngộ, còn công việc thì lười nhác, so bì hơn thiệt, công thần, địa vị, kiêu ngạo, tự cao tự đại... Vì như Người phân tích: “Số người đó coi Đảng như một cái cầu để thăng quan phát tài. Họ không quan tâm đến đời sống của nhân dân mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân, do đó mà sinh ra phô trương, lãng phí. Họ tự cho mình có quyền sống xa hoa, hưởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô, trụy lạc, thậm chí sa vào tội lỗi. Tất cả những lỗi lầm nói trên là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân”
.
3.3. Tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu và chủ nghĩa cá nhân
Tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tham ô có hại, nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn, nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến”, “tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”
. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi những tệ nạn đó là vi phạm đạo đức cách mạng, là hành động xấu xa nhất của con người, nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, là một thứ giặc - “giặc nội xâm”, “tội lỗi ấy cũng nặng như tội Việt gian, mật thám”.

Tác hại của chủ nghĩa cá nhân được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, ðịa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân. Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”
. Vì như Người phân tích: Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành ta đi xuống dốc, vì thế càng nguy hiểm. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, nó chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt Người nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”
.

3.4. Biện pháp chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu
Từ sự phân tích những biểu hiện, bản chất, nội dung, nguồn gốc, tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, trước hết Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ tầm quan trọng của việc chống thứ “giặc nội xâm” này. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng, cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị” và “muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước tiên phải tẩy sạch bệnh quan liêu”. Do vậy, Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, rằng “cũng như mặt trận khác, muốn thắng ở mặt trận này, ắt phải chuẩn bị kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên”
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra một số biện pháp, trong đó có hai biện pháp chủ yếu để chống các “căn bệnh” này một cách có hiệu quả:

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để làm được, theo Người, cần phải có chuẩn bị, có kế hoạch, có lãnh đạo, có trọng tâm. Bất kỳ ngành nào, địa phương nào cũng phải tiến hành giáo dục tư tưởng cho cán bộ, nhân dân về tác hại của các căn bệnh trên; “phải đánh thông tư tưởng”, phải nghiên cứu kỹ tình hình, từ đó mới tiến hành tự phê bình và phê bình, kiểm điểm sự sai sót của cán bộ, đảng viên để tìm cách sửa chữa; phải thực hành dân chủ rộng rãi, phải dựa vào quần chúng. Người nói: “Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào quần chúng thì mới thành công”
. Người còn căn dặn, phải kiên trì, quyết tâm chống đến cùng những căn bệnh này, phải làm từ trên xuống dưới, phải đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ thành công. Riêng về mặt Đảng, Người yêu cầu phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt; các địa phương phải kiên quyết thực hành các nghị quyết của Đảng; phải kiểm điểm, phê bình một cách rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật; nơi nào sai, ai sai thì phải lập tức sửa chữa, kiên quyết chống thói nể nang và che giấu; tuyệt đối phục tùng tổ chức, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương...

Hai là, phải kiên quyết thực hành kỷ luật nghiêm minh. Trong sự nghiệp quản lý đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, mà còn quan tâm đến pháp luật. Theo Người, vấn đề quan trọng nhất của một đất nước khi có chính quyền là phải có nhà nước với hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Ngay khi Nhà nước Việt Nam mới ra đời, Người nói rõ: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi ích riêng mà nghĩ đến lợi ích chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”
. Cuối năm 1945, Người ký sắc lệnh ấn định hình phạt đối với người đưa và người nhận hối lộ từ 02 đến 20 năm khổ sai và phải nộp phạt gấp đôi số tiền nhận hối lộ. Ngày 26-1-1946, Người ký sắc lệnh khép tội tham ô, trộm cắp của công vào tội tử hình. Qua đây, có thể thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đề cao phép nước. Người hết lòng thương yêu, dạy bảo cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, nhưng người nào tham ô, làm hại đến tính mệnh và tài sản của nhân dân, làm hại thanh danh và uy tín của một Đảng “là đạo đức, là văn minh” thì người đó vẫn phải đem ra xét xử đúng luật pháp.

Trước tình trạng tham nhũng và những tệ nạn xã hội ở nước ta hiện nay, ôn lại những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, quan liêu càng thấy rõ ý nghĩa sâu xa, tầm quan trọng và tính dự báo của Người.

II. THỰC TRẠNG VỀ TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ HIỆN NAY

1. Thực trạng

Tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII, trong Báo cáo của Chính phủ đã thừa nhận “Tình trạng lãng phí chưa ngăn chặn được, vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực”. Nhiều đại biểu thể hiện quan điểm cho rằng, với thực tế diễn biến lãng phí ngày càng nghiêm trọng như hiện nay thì cần “nâng cấp” lên thành “quốc nạn”.

Sự lãng phí thể hiện cả trong đời sống hàng ngày của người dân đến các cơ quan công sở. Như việc người dân đánh giá sự sang, “dám chơi” trong tổ chức đám hiếu, đám hỉ, phải to, phải hoành tráng mới được cho là “đẳng cấp”; còn ở các cơ quan công sở, việc sử dụng xe công, các nguồn lực của tập thể (điện, nước, văn phòng phẩm…) theo kiểu “của chùa” xảy ra phổ biến
, việc tuyển dụng dư thừa đội ngũ công chức, viên chức dẫn đến một bộ phận công chức, viên chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Mấy năm gần đây việc tổ chức hàng nghìn lễ hội mỗi năm, có cơ quan bỏ tới vài ba tỷ đồng để xây cổng ra vào trụ sở, mua sắm ô tô vượt chỉ tiêu, tiêu chuẩn, làm ăn thua lỗ nhưng vẫn mở tiệc tiếp khách linh đình, tổ chức những ngày kỷ niệm, ngày thành lập rầm rộ. Trong xã hội xuất hiện từ mới "tiền chùa" (tức tiền từ ngân sách nhà nước được “phù phép” thành tiền tiêu xài chung của tập thể hoặc cá nhân cho những cuộc tiếp khách, những chuyến đi công tác trong nước và nước ngoài mà không phục vụ nhiệm vụ, công vụ hoặc để mua sắm tài sản công một cách vô ích). 

Nhưng điều đáng lo ngại là những biểu hiện của sự lãng phí lại được số đông chấp nhận, coi đó là bình thường và cán bộ công chức, những người được trao quyền quản lý xã hội, không coi sự lãng phí là lãng phí. Lãng phí biểu hiện rõ nhất trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng như: Công trình được xây dựng không phù hợp về địa điểm và thời điểm nên khi công trình hoàn thành thì bị bỏ hoang hoặc không sử dụng hết công suất hoặc quy mô công trình không phù hợp với yêu cầu sử dụng, không phát huy hiệu quả (dạng thất thoát này là khá phổ biến đối với các công trình dân dụng, các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các công trình sản xuất; hàng trăm dự án rải rác khắp cả nước, mỗi dự án vài trăm cho đến vài nghìn tỉ đồng)
. Sự lãng phí không chỉ biểu hiện trong chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước mà còn trong lĩnh vực đầu tư công và hệ lụy do thiếu tri thức, thiếu tầm nhìn và tư duy nhiệm kỳ mang lại hay do xây dựng chính sách không phù hợp, không khả thi. Quy hoạch “treo” trở nên khá phổ biến, nhiều dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng rồi bỏ trống; nhiều dự án triển khai dang dở rồi “đắp chiếu”, ruộng đất để hoang để chờ dự án triển khai trong khi người nông dân không có đất sản xuất là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước; Nhiều trường Đại học được thành lập, sinh viên ra trường thất nghiệp, không xin được việc làm (hoặc có việc làm nhưng không đúng với chuyên môn được đào tạo nên phải đào tạo lại, chất lượng đào tạo thấp). Phát triển nhiều khu công nghiệp nhưng rất ít khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy các dự án; các công trình, dự án chất lượng xây dựng kém, hiệu quả sử dụng thấp; việc đề xuất xây dựng các công trình trọng điểm, khu công nghiệp, tượng đài hoành tráng hay xây dựng sân bay, bến cảng đã trở thành chủ trương của nhiều tỉnh, thành, hệ lụy của nó là dẫn đến hiện tượng các khu công nghiệp, cảng biển chồng lấn nhau, phá vỡ tính liên kết, tạo sự cạnh tranh không đáng có, kết cục tất yếu là lãng phí cực lớn… Việt Nam còn là nước nghèo, việc đầu tiên là phải sử dụng đồng vốn cho hiệu quả nhưng ở một số bộ phận, lĩnh vực không như vậy. Đầu năm tài chính, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách với số kinh phí cao nhất có thể và trong năm tài chính và đặc biệt là cuối thì bằng mọi cách phải giải ngân hết số kinh phí được giao. Ở nhiều cơ quan, đơn vị, việc đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ lại căn cứ vào việc giải ngân kinh phí mà ít chú ý đến mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đã hoàn thành chưa, vì vậy, dẫn đến hiện tượng công chức, cơ quan, đơn vị phải tiêu hết số kinh phí được giao mà không tính đến có mang lại hiệu quả, lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân không.

Thực trạng lãng phí nói trên đã trở nên phổ biến và đang là vấn đề bức xúc của Đảng, nhà nước và nhân dân, gây tác hại to lớn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Tham nhũng, lãng phí, quan liêu ngoài những tổn thất và thiệt hại to lớn về kinh tế còn gây nên những thiệt hại về chính trị, xã hội khôn lường; là biểu hiện của tự tha hóa, tự diễn biến của cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức vụ, có quyền hạn; làm suy giảm lòng tin của dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và quần chúng nhân dân; làm cho các chủ trương, chính sách bị sai lệch dẫn đến chệch hướng và là tiền đề của mọi sự mất ổn định xã hội; là điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch, gây mất ổn định chính trị, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Đối với kẻ thù, nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu là cơ sở và mục tiêu để chúng công kích, bôi xấu chế độ ta, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước ta. Đúng như điều mà Lênin trước đây đã cảnh báo về nguy cơ của một đảng cầm quyền chính là ở chỗ đánh mất mối giây liên hệ với quần chúng, rằng “nếu có cái gì làm tiêu vong chúng ta thì chính là những tệ nạn đó”
.

Nhận rõ tính chất nguy hại của tệ nạn này, Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp uỷ và tổ chức đảng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp và khó khăn của cuộc đấu tranh này, có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ trung ương đến cơ sở, trong Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Các cấp uỷ và tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thực sự tiên phong, gương mẫu trong trận chiến với thứ “giặc nội xâm” tệ hại này. 
2. Cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, đại đa số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đã và đang hết sức mình để thực hiện các mục tiêu cách mạng. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đã làm giảm sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tác động đến sự ổn định, phát triển bền vững của xã hội và gây bức xúc trong dư luận xã hội; làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín lãnh đạo của Đảng, đến việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà chính trị tài ba, một vị lãnh tụ lỗi lạc, Người còn là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, lối sống. Tư tưởng và đạo đức của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Do đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tiến tới xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 07/11/2006 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau hơn 04 năm triển khai, kết quả bước đầu cho thấy cuộc vận động đã góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 

Trước thời cơ và thách thức mới trong tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động như hiện nay, để lãnh đạo đất nước trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lanh đạo và sức chiến đấu, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Với nhận thức đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần kíp hơn bao giờ hết. Vì vậy, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và từ đây việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung mà các tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải thực hiện thường xuyên; là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một lần nữa, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài.

Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng phải trong sạch, vững mạng, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ, Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, giữ vững niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chế độ chính trị.

PHẦN II
PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,

 CHỐNG LÃNG PHÍ Ở VIỆT NAM

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Để tạo hành lang pháp lý, làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngay từ năm 1998, ngày 26/12/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 02/1998/PL-UBTVQH1 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đến năm 2005, trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội ban hành Luật số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2006 thay thế Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 1998. 

Kết quả triển khai thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến cơ bản, tiết kiệm từ chỗ thực hiện một cách thụ động đã chuyển sang chủ động, tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Để tổ chức triển khai thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 có hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật và xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ Tài chính cũng đã kịp thời ban hành 03 Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định trên. 

Cùng với cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ý thức tiết kiệm trong lao động, sản xuất, tiêu dùng của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân đã dần được nâng lên. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí vẫn chưa ngăn chặn được, vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực. ở một số cơ quan, đơn vị, vẫn còn tình trạng chi vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc sử dụng kinh phí sai mục đích; không thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến lãng phí hoặc sử dụng không hiệu quả kinh phí ngân sách Nhà nước giao làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước còn nhiều hạn chế, yếu kém, thất thoát, lãng phí xảy ra ở hầu hết các giai đoạn của quá trình đầu tư, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; việc quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn tình trạng sử dụng nhà đất không đúng mục đích, bị lấn chiếm hoặc để hoang hóa, khai thác không hết công năng hoặc sai mục đích. Một số nơi buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, để lãng phí. Tình trạng giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất sai quy định, không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền dẫn đến khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra. Quy  hoạch “treo” vẫn còn ở nhiều địa phương gây lãng phí lớn nhưng chậm được khắc phục... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, đòi hỏi cần có biện pháp đẩy mạnh hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính quyền và nhân dân, ngày 26/5/2013 Quốc hội đã thông qua Luật số 44/2013/QH13 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.


II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2013

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013 được bố cục thành 5 chương và được chia thành 80 Điều, trong đó Chương I về những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10); Chương II quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực (gồm 8 mục và 56 điều, từ Điều 11 đến Điều 66); Chương III quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (từ Điều 67 đến Điều 78); Chương IV quy định về khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm (từ Điều 69 đến Điều 74); Chương V quy định về điều khoản thi hành (gồm 2 điều Điều 79 và Điều 80).

1. Đối tượng áp dụng Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Có 03 nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật là:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước.

- Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên.

- Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác.

Với việc quy định đối tượng áp dụng như trên đảm bảo đảm bảo phân định rõ ràng từng nhóm đối tượng, cũng như bao quát hết các đối tượng có liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. 

2. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Với quan điểm lấy lãng phí làm trọng tâm, trên cơ sở thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ được tiến hành ở khâu tổ chức thực hiện  mà phải được thực hiện từ chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách, do đó, tại Điều 4 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã bổ sung, làm rõ nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên từ chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát. Đây là điểm mới, trọng tâm được đúc kết kinh nghiệm trong quá trình tổng kết, đánh giá thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005. Đồng thời, bổ sung nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với cải cách hành chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Nguyên tắc này nhằm xác định đúng bản chất của việc tiết kiệm và yêu cầu nhất thiết của việc thực hành tiết kiệm, đảm bảo tính hiệu quả, đúng đắn của việc thực hành tiết kiệm đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu... Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tǎng gia sản xuất, mà tǎng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực.   
 Ngoài ra, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 tiếp tục kế thừa các nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khác còn phù hợp tại Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 là: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy định khác của pháp luật; Thực hiện phân cấp quản lý, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 5)

3.1. Tại sao phải công khai

Việc công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên là biện pháp để bảo đảm thực hành tiết kiệm, ngăn chặn, phòng ngừa lãng phí.

Việc quy định cụ thể những nội dung phải thực hiện công khai sẽ tạo điều kiện cho việc phát hiện, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sẽ giảm được nhiều việc chi tiêu lãng phí, vô lối ở cơ quan công quyền. Nếu công khai xin ư kiến người dân đối với những công tŕnh, hạng mục lớn th́ ngân sách sẽ không dồn vào những công tŕnh tượng đài nghìn tỷ; không đầu tư xây dựng các khu hành chính hoành tráng, lộng lẫy như cung điện; không chi cho các chuyến đi công tác, học tập nước ngoài cho những người sắp nghỉ hưu theo chế độ, không tổ chức lễ hội linh đình… Việc công khai cũng là cơ sở để đưa Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào cuộc sống, đảm bảo tính khả thi của Luật.

3.2. Nội dung công khai 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định 10 nhóm lĩnh vực, hoạt động phải công khai, trừ lĩnh vực, hoạt động thuộc bí mật nhà nước.
- Dự toán, phân bố, điều chỉnh dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước; các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước;

- Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước;

- Các khoản thu vào ngân sách nhà nước, huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho tín dụng nhà nước; các quỹ có nguồn huy động đóng góp trong và ngoài nước; nợ công theo quy định tại Luật quản lý nợ công;

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên;

- Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan, tổ chức quy định hoặc áp dụng thực hiện; quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức; quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, lĩnh vực;

- Phân bố, sử dụng nguồn lực lao động;

- Chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hành tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí; (footnote: Đây là điểm mới so với Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013)
- Quy trình, thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân;

- Lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nội dung công khai có liên quan đến bí mật nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

3.3. Nguyên tắc thực hiện công khai 
Việc công khai các lĩnh vực, hoạt động nêu trên phải bảo đảm nguyên tắc:

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phải công khai và phù hợp với đối tượng tiếp nhận thông tin công khai;

- Cập nhật thường xuyên các thông tin đã công khai;

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về nội dung, thời hạn và hình thức công khai.

Riêng đối với công khai về hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí phải có đủ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí; hành vi lãng phí; biện pháp đã xử lý đối với người có hành vi lãng phí.

3.4. Hình thức công khai

Để phù hợp với nội dung công khai, đối tượng công khai, tổ chức thực hiện việc công khai trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lựa chọn hình thức công khai phù hợp với nội dung công khai, đối tượng công khai; tổ chức thực hiện việc công khai trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định bắt buộc về hình thức công khai thì phải áp dụng hình thức công khai đó.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định 6 hình thức công khai 

- Phát hành ấn phẩm;

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Đưa lên trang thông tin điện tử;

- Công bố tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; 

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với việc công khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hành tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí thì tùy theo quy mô cơ quan, tổ chức, phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực, địa bàn hoạt động, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện công khai theo một trong các hình thức sau:

+ Công bố tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức;

+ Đưa lên Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, tổ chức;

+ Thông báo trên các ấn phẩm báo chí của cơ quan, tổ chức hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

3.5. Thời điểm công khai

Thời điểm công khai đối với các lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Riêng đối với việc công khai chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hành tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí thì thời điểm công khai như sau:

+ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hành tiết kiệm được công khai chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Chương trình, Báo cáo được ban hành;

+ Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí phải được công khai chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

4. Giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 6)

4.1.Tại sao phải giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Giám sát việc thực hành tiết kiệm,chống lãng phí là việc theo dõi, xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước, các cán bộ, công chức, viên chức trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước. Hoạt động giám sát nhằm kiềm chế, ngăn chặn hành vi lãng phí một cách hữu hiệu.

 4.2. Ai có quyền giám sát, việc giám sát thực hiện bằng phương thức nào

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định các chủ thể có quyền giám sát là: Nhân dân; Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Việc giám sát được quy định như sau:

- Công dân có quyền giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua hình thức tố giác, khiếu nại, tố cáo hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát hiện và kịp thời phản ánh cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí.

- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

- Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, của cán bộ, công chức, viên chức (Điều 7, 8)

Nhằm mục tiêu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xây dựng, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đặc  biệt phải chịu trách nhiệm về việc ban hành các văn bản cá biệt không phù hợp thực tiễn hoặc trái pháp luật gây lãng phí và chịu trách nhiệm cá nhân về việc tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện có hiệu quả, thực chất, Luật quy định cơ chế, biện pháp về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức như sau:

- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong phạm vi lĩnh vực, trong cơ quan, tổ chức được giao quản lý; xây dựng các giải pháp để thực hiện nhằm đạt được mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm về việc ban hành các văn bản cá biệt không phù hợp thực tiễn hoặc trái pháp luật gây lãng phí; 

- Chịu trách nhiệm cá nhân về việc tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình, kế hoạch và giải trình về việc để xảy ra lăng phí trong cő quan, tổ chức měnh; 

- Tổng hợp, báo cáo těnh hěnh vŕ kết quả thực hŕnh tiết kiệm, chống lăng phí của cơ quan, tổ chức; 

- Bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công dân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. Khi nhận được phản ánh về các hành vi lãng phí xảy ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chỉ đạo kiểm tra, xem xét để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã phát hiện 

- Tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động thanh tra nhân dân; tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền; xử lý hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tổ chức mình có hành vi gây lãng phí; thực hiện công khai việc xử lý hành vi gây lãng phí trong cơ quan, tổ chức.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, Luật quy định trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân về việc ðể xảy ra lãng phí thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức còn phải thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao; có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; tham gia hoạt động thanh tra nhân dân, tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền.

6. Phát hiện lãng phí và xử lý thông tin phát hiện lãng phí (Điều 9)

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân và công dân phát hiện và cung cấp kịp thời các thông tin về lãng phí, góp phần ngăn chặn lãng phí và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức của cá nhân nơi để xảy ra lãng phí, trách nhiệm xem xét xử lý, khắc phục kịp thời và thực hiện việc giải trình về việc để xảy ra lãng phí.

Cụ thể: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có phát hiện để xảy ra lãng phí có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ thông tin phát hiện lãng phí khi được cung cấp; trường hợp có lãng phí xảy ra phải ngăn chặn, khắc phục kịp thời; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm và thông báo công khai kết quả; giải trình trước cơ quan chức năng về việc để xảy ra lãng phí.

6.1. Thông tin phát hiện lãng phí và quyền cung cấp thông tin phát hiện lãng phí

a) Thông tin phát hiện lãng phí bao gồm:

- Tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Phản ánh dưới hình thức khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Như vậy, người phát hiện lãng phí có quyền cung cấp thông tin cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi để xảy ra lãng phí, thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp, cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước để xem xét giải quyết hoặc cung cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng để đưa tin theo quy định.

b) Quyền của người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí:

- Gửi văn bản hoặc trực tiếp cung cấp thông tin liên quan đến lãng phí tới cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Được giữ bí mật họ tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác của mình;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc xử lý thông tin phát hiện lãng phí do mình cung cấp;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập;

- Được khen thưởng theo quy định.

c) Nghĩa vụ của người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí:

- Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của thông tin phát hiện;

- Hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc làm rõ các hành vi lãng phí đã phát hiện;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp;

- Trường hợp cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, cung cấp thông tin sai sự thật, lợi dụng thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, uy tín của người khác thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

d) Bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí

Cơ quan, tổ chức nơi xử lý thông tin phát hiện lãng phí, cơ quan công an nơi người cung cấp thông tin cư trú, làm việc, học tập hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền có trách nhiệm áp dụng biện pháp, bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí khi phát sinh các trường hợp sau:

- Người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí chính thức có yêu cầu được bảo vệ;

- Cơ quan, tổ chức nơi có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện lãng phí có căn cứ cho rằng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí;

- Các trường hợp phát sinh khác.

Các biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí:

- Bảo vệ bí mật các thông tin cá nhân liên quan đến người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí;

- Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa cơ quan, tổ chức nơi xử lý thông tin phát hiện lãng phí với cơ quan công an nơi người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí cư trú, làm việc, học tập; cơ quan, tổ chức có liên quan khác để bảo vệ;

- Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để bảo vệ an toàn cho người, tài sản của người cung cấp thông tin;

- Trường hợp cấp bách thực hiện di chuyển tạm thời người cung cấp thông tin đến nơi an toàn.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định: Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thực hiện quyền cung cấp thông tin phát hiện lãng phí; đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

6.2. Trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
Khi nhận được thông tin phát hiện lãng phí thuộc thẩm quyền giải quyết, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi nhận được thông tin có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, hành vi lãng phí và thiệt hại do hành vi lãng phí gây ra (nếu có). Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin phát hiện lãng phí phải chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xác minh, xử lý.

Việc xác minh thông tin phát hiện lãng phí bao gồm:

- Tình hình quản lý, sử dụng tiền, tài sản, lao động có liên quan đến thông tin phát hiện lãng phí tại cơ quan, tổ chức;

- Làm rõ sự việc lãng phí theo thông tin phát hiện;

- Xác định hành vi lãng phí, mức độ lãng phí.

a) Xử lý hành vi lãng phí và thông tin phát hiện lãng phí

- Căn cứ kết quả xác minh, trường hợp có lãng phí xảy ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi để xảy ra lãng phí có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, khắc phục; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm và thông báo công khai kết quả xử lý hành vi lãng phí; giải trình trước cơ quan chức năng về việc để xảy ra lãng phí.

Thời hạn xử lý không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được thông tin phát hiện lãng phí; trường hợp cần thiết có thể gia hạn xử lý thông tin một lần nhưng không quá 30 ngày, đối với nội dung phức tạp thì không quá 60 ngày.

- Trường hợp chưa có cơ sở để xác định có lãng phí xảy ra hoặc thông tin không đúng sự thật thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh, cơ quan, tổ chức nơi tiếp nhận thông tin phát hiện lãng phí có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí khi có yêu cầu.

b) Xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện lãng phí không thực hiện, thực hiện không đúng quy định

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện lãng phí không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trường hợp do chậm ngăn chặn, khắc phục để tiếp tục xảy ra lãng phí gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức hoặc pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

6.3. Trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí của cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp
Cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp khi nhận được thông tin phát hiện lãng phí có trách nhiệm:

- Yêu cầu, chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có phát hiện để xảy ra lãng phí:

+ Tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phát hiện lãng phí;

+ Áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hành vi lãng phí; xử lý hành vi lãng phí và báo cáo kết quả xử lý (nếu có);

+ Giải trình về việc để xảy ra lãng phí tại cơ quan, tổ chức;

+ Bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí theo thẩm quyền.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi lãng phí.

7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ (Mục 1 Chương II)
7.1. Về hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Để khắc phục các mặt hạn chế liên quan đến việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ thực hiện thực hànhT tiết kiệm, chống lãng phí những năm qua, xác định định mức, tiêu chuẩn, chế độ là căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, căn cứ để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho phù hợp với tình hình và cơ chế chính sách hiện thời, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định 03 loại định mức, tiêu chuẩn, chế độ gồm:

- Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, áp dụng chung trong cả nước hoặc trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương. Có thể thấy như: tiêu chuẩn nhà ở công vụ ban hành tại Quyết định số 27/2015/Q Đ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều  ban hành tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập ban hành tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ …

- Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước và các nguồn tài nguyên ban hành theo thẩm quyền, như: Quy định định mức tiêu hao năng lượng, trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát ban hành tại Thông tư số 19/2016-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Công Thương; Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép ban hành tại Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương...

- Định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức được xây dựng và ban hành đúng pháp luật, như: Quy chế chi tiêu nội bộ của Bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Bộ Tài chính (Quyết định số 279/QĐ-BTC ngày 14/12/2012); Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương; Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Cần Thơ, Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban nhân dân...

Như vậy, hệ thống định mức, tiêu chuẩn với phạm vi rộng, phân theo từng cấp và tăng trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức.

7.2. Về nguyên tắc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Để đảm bảo tính khoa học, tính hiệu quả của các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, Luật đã đưa ra các nguyên tắc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ như sau:

- Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành áp dụng chung trong cả nước hoặc trong ngành, lĩnh vực, địa phương phải bảo đảm các nguyên tắc:

+ Có cơ sở khoa học và thực tiễn;

+ Phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao;

+ Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời;

+ Định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong ngành, lĩnh vực, địa phương phải phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định áp dụng chung trong cả nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

+ Tuân theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quy chế chi tiêu nội bộ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành phải bảo đảm các nguyên tắc:

+ Phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng chung trong cả nước, trong ngành, lĩnh vực, địa phương;

+ Phù hợp với khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức và công việc, nhiệm vụ được giao;

+ Quy chế chi tiêu nội bộ phải được công khai, thảo luận rộng rãi trong cơ quan, tổ chức; có sự tham gia của tổ chức công đoàn cơ sở.

7.3. Trách nhiệm ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế độ

a) Trách nhiệm ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ, Luật đã quy định cụ thể về trách nhiệm ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong lĩnh vực nhà nước; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên. Theo đó:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương có trách nhiệm: Tổ chức xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; Thực hiện công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng chung trong cả nước hoặc áp dụng trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý;  Tổ chức kiểm tra việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc nội dung quy chế chỉ tiêu nội bộ do các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý ban hành.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Tổ chức xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; Thực hiện công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng tại địa phương; Tổ chức kiểm tra việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc nội dung quy chế chi tiêu nội bộ do các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý ban hành.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong lĩnh vực nhà nước; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm xây dựng và công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng trong cơ quan, tổ chức.

b) Trách nhiệm thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, Luật quy định cụ thể như sau:

- Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức. Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác áp dụng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và lao động, thời gian lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

- Trong quá trình thực hiện, nếu cần phải sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ, cơ quan, tổ chức thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

c) Về trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Bên cạnh việc quy định cụ thể về trách nhiệm ban hành, trách nhiệm thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định rất rõ ràng về trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi áp dụng định mức, tiêu chuẩn, chế độ; cơ quan, tổ chức thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, tổ chức. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm quy định về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy chế chi tiêu nội bộ để xảy ra lãng phí phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

7.4. Hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế độ
Các hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện, kiểm tra định mức, tiêu chuẩn chế độ bao gồm:

- Ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái với nguyên tắc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định;

- Thực hiện vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật hoặc không đạt mục tiêu đã định;

- Không tổ chức kiểm tra thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; không xử lý hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với trường hợp thực hiện không đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về ban hành, thực hiện, kiểm tra việc định mức, tiêu chuẩn, chế độ thì bị xử lý kỷ luật theo quy ðịnh của pháp luật.

8. THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (Mục 2 Chương II, từ Điều 17 đến Điều 27) 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung quy định những lĩnh vực dễ xảy ra lãng phí trong thực tế như: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia; Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đối với các lĩnh vực khác như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, khảo sát trong và ngoài nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng điện, nước; sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm được quy định trong 01 điều luật, tránh dàn trải. Đặc biệt, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục và y tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thành lập, quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước là. Ngoài ra, tại mục này cũng quy định cụ thể về giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, tổ chức; Hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

8.1. Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước phải đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định của pháp luật; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;  Việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước phải bảo đảm tính chính xác, trung thực; phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

8.2. Về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Những năm qua, việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã gắn kết hơn với các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính để chủ động sử dụng kinh phí, biên chế, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Mặc dù vậy ở một số cơ quan, đơn vị, vẫn còn tình trạng chi vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc sử dụng kinh phí sai mục đích; không thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến lãng phí hoặc sử dụng không hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước được giao làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Để khắc phục các hạn chế này, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như sau:
- Trong quản lý kinh phí ngân sách nhà nước: Luật quy định việc quản lý kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gắn với kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính. Đồng thời để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý kinh phí ngân sách nhà nước, Luật quy định cơ quan, tổ chức quản lý kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm: 

+ Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lăng phí để giao cho cơ quan, tổ chức sử dụng thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

+ Trong phạm vi thẩm quyền quy định chế độ, chính sách đồng bộ để bảo đảm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước:  Luật quy định sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong phạm vi dự toán được giao, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao; xử lý các sai phạm, lãng phí qua kết quả kiểm toán nội bộ và các trường hợp vi phạm theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra.

8.3. Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, Luật quy định:

- Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành và quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia; Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí; Kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đánh giá tình hình thực hiện chương trình và mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí hàng năm; kịp thời phát hiện các trường hợp lãng phí để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia chỉ được quyết toán sau khi đã được nghiệm thu kết quả thực hiện; đối với nội dung không được nghiệm thu thì người có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình phải làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thể để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

8.4. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Cùng với việc quy định cụ thể về quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhằm khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí, không hiệu quả kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ xảy ra trong thời gian qua. 

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đúng mục đích, không trùng lặp với các nguồn kinh phí khác và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Thực hiện cơ chế khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở định mức nghiên cứu khoa học, công nghệ và kết quả đầu ra. Chỉ quyết toán kinh phí đã cấp khi kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ đã được nghiệm thu. Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ không được nghiệm thu thì phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ kinh phí đã cấp cho những nội dung, hạng mục không hoàn thành theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8.5. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo và thực hiện nhiệm vụ y tế

Trong thời gian vừa qua, việc thành lập nhiều trường học (cả giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp) đã dẫn đến tình trạng sinh viên được đào tạo ồ ạt, đầu vào tuyển sinh thấp dẫn đến chất lượng đào tạo của một số cơ sở giáo dục không bảo đảm, học sinh ra trường không có việc làm hoặc làm trái ngành được đào tạo, hoặc phải đào tạo lại, gây lãng phí thời gian, tiền của. Nhiều cơ sở y tế tư nhân được cấp phép hoạt động, nhưng chất lượng khám, chữa bệnh không đáp ứng được yêu cầu, thậm chí xảy ra sai sót ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân.

Để khắc phục và hạn chế lãng phí trong trường hợp này, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định:
- Trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, việc lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo phải trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất và số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên; Việc xây dựng chương trình, nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, tính thực tiễn, hợp lý, tính ổn định, thống nhất và tính kế thừa; Kinh phí xây dựng chương trình, nội dung giáo dục phải được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo; Việc cấp giấy phép đăng ký mở trường học phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch đào tạo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế, việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế phải đúng mục đích, đạt mục tiêu, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định của pháp luật; Việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm và các dự án, công trình về y tế phải trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống cơ sở y tế trong cả nước; Việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích, đối tượng và quy trình về xây dựng, mua sắm, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của cơ sở y tế; Việc cấp giấy phép đăng ký mở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8.6. Quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước

Hiện nay một số quỹ tài chính nhà nước chưa thực hiện tốt mục tiêu thành lập quỹ, hiệu quả sử dụng vốn thấp, hoạt động không hiệu quả, sử dụng kinh phí sau quy định, thất thoát, lãng phí nhưng chưa có văn bản pháp luật quy định thống nhất về quản lý các quỹ tài chính nhà nước, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước.

Để tăng cường hiệu quả, tiết kiệm trong việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thành lập các quỹ, góp phần hạn chế việc thành lập quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước gây tình trạng phân tán trong quản lý ngân sách nhà nước, Luật quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước (Điều 24) như sau: 

“1. Việc thành lập các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện sau đây:

a) Có đề án thành lập quỹ, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết, ý nghĩa kinh tế - xã hội và tính không thay thế được bằng các hình thức cấp phát ngân sách;

b) Phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước;

c) Không trùng lặp về mục đích, tôn chỉ của quỹ;

d) Bảo đảm thành lập theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

2. Việc quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Thực hiện đúng quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;

c) Bảo đảm đúng mục đích, tôn chỉ của quỹ;

d) Thực hiện đầy đủ các quy định về thông tin báo cáo;

đ) Công khai theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau đây:

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;

b) Kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền;

c) Kết quả hoạt động của quỹ;

d) Quyết toán tài chính năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ thành lập theo quy định của pháp luật nếu hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ hoặc không hiệu quả thì người có thẩm quyền thành lập quỹ có trách nhiệm giải thể hoặc trình cấp có thẩm quyền giải thể theo quy định của pháp luật”.

8.7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước

Đối với một số trường hợp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, khảo sát trong và ngoài nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng điện, nước; sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm quy định rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm:

- Ban hành quy chế quản lý, giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân để thực hiện;

- Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ và dự toán được duyệt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Tùy theo tính chất chỉ tiêu, thực hiện khoán đến người sử dụng các khoản kinh phí hoạt động nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để bảo đảm hiệu quả và phù hợp với yêu cầu công việc;

- Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Đây là nội dung mới của Luật để tăng cường THTK, CLP trong cơ quan, tổ chức.

8.8. Giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, tổ chức

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính cho các cơ quan, tổ chức hoạt động bằng kinh phí ngân sách nhà nước khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; khuyến khích cơ quan, tổ chức thực hiện giao khoán một số khoản kinh phí đến người quản lý, sử dụng trực tiếp. Việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có đủ điều kiện theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Cơ quan, tổ chức được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu khi được giao khoán kinh phí hoạt động, được giao tự chủ tài chính.

8.9. Hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và xử phạt vi phạm hành chính 

a) Các hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

- Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán không đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung và thời gian, không đúng đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

- Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không đúng mục đích, đối tượng, dự toán được giao; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; không xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

- Quyết toán chi ngân sách nhà nước không đúng thủ tục, sai nội dung, đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; duyệt quyết toán chậm, trì hoãn quyết toán sai quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ thành lập theo quy định của pháp luật không đúng mục đích, tôn chỉ của quỹ; không đúng quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ.

- Lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đào tạo không căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

- Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục không bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, tính thực tiễn, hợp lý, tính ổn định, thống nhất và tính kế thừa.

- Sử dụng kinh phí xây dựng chương trình, nội dung giáo dục không đúng mục đích, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, khả năng, năng lực của các cơ sở giáo dục.

- Xây dựng, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các dự án, công trình về y tế không bảo đảm tính đồng bộ dẫn đến thiếu đội ngũ y, bác sĩ, sử dụng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt hiệu suất thấp.

- Mua sắm trang bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp không đúng mục đích, trùng lắp với các nguồn kinh phí khác, mua sắm vượt quá nhu cầu dẫn đến không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

- Cấp phép thành lập trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục, y tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, như sau:

-  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

+ Hành vi sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành;

+ Hành vi sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Thu hồi nộp về quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước kinh phí sử dụng sai mục đích;

+ Buộc nộp lại quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.”

c) Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, sử dụng điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước; mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp
- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp không đúng danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các mức phạt sau:

+ Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm trang thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua dưới 50.000.000 đồng;

+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm trang thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

+ Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm trang thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua từ 100.000.000 đồng trở lên.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hành vi mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp vượt tiêu chuẩn, định mức thì bị phạt tiền:

+ Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt dưới 50.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản;
+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản; 

+ Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản trở lên.
Buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức.
9. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước (từ Điều 28 đến Điều 32).

Thực tế cho thấy việc, mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước rất dễ phát sinh lãng phí, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong: Mua sắm; trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại; Quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin, liên lạc và các hành vi gây lãng phí trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin liên lạc. 

9.1. Mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại phải đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Các cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong mua sắm, sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại; Hàng năm, xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị mới, sửa chữa phương tiện đi lại hoặc thực hiện điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện nay, việc mua sắm xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó: 

- Các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ thể là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội. 

- Các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên. 

- Các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/một xe:

+ Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội;

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên; 

+ Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

+ Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.

- Các chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/ một xe, gồm:

+ Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thứ trưởng, Phó các đoàn thể Trung ương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.

+ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

 Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quyết định quy định trường hợp các chức danh nêu trên tự túc phương tiện, được khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

9.2. Quản lý, sử dụng phương tiện đi lại

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định việc sử dụng phương tiện đi lại của cơ quan, tổ chức phải đúng mục đích, đối tượng và không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong sử dụng phương tiện đi lại; Thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc bảo quản phương tiện đi lại, sử dụng nhiên liệu theo đúng định mức tiêu hao để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao.

Đồng thời, Luật còn giao Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại theo các phương thức sau đây:

- Trang bị phương tiện đi lại theo chức danh, chức vụ, địa bàn, ngành nghề công tác;

- Thuê phương tiện đi lại của doanh nghiệp dịch vụ để phục vụ công việc;

- Khoán kinh phí cho người có tiêu chuẩn, chế độ sử dụng phương tiện đi lại.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015, Thủ tướng Chính phủ quy định:

Căn cứ số xe ô tô hiện có, thực tế cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường và khả năng tự túc phương tiện đi lại của từng chức danh có đủ tiêu chuẩn, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và địa phương lựa chọn việc quản lý xe ô tô theo một trong hai hình thức sau:

+ Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án tiếp tục quản lý để bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này như sau:

+ Sử dụng số xe hiện có của cơ quan để bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn:

 Ở Trung ương: Đối với Tổng cục trực thuộc Bộ (hoặc tổ chức tương đương), thủ trưởng cơ quan thực hiện giao cho Văn phòng Tổng cục hoặc cơ quan quản lý tài chính, tài sản làm đầu mối thực hiện quản lý toàn bộ số xe ô tô của Văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc (Vụ, Ban và các tổ chức tương đương thuộc Tổng cục) có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định; giao Cục trực thuộc Tổng cục và các đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô được trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thủ trưởng cơ quan giao Văn phòng hoặc cơ quan quản lý tài chính, tài sản thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm đầu mối thực hiện quản lý toàn bộ số xe ô tô của Văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc (các Vụ, Ban và tổ chức tương đương) có tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định; giao các Cục và các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hạch toán độc lập có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô được trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định.

Ở địa phương: Đối với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng cơ quan thực hiện giao Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân làm đầu mối thực hiện quản lý toàn bộ số xe ô tô của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân và các đơn vị hạch toán phụ thuộc (các Ban và các tổ chức tương đương) có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định; giao các đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô được trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định. Đối với các Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố được trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định. Đối với các Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương, thủ trưởng cơ quan giao Văn phòng Sở (Ban, ngành và các tổ chức tương đương) quản lý số xe ô tô của Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy địnhvà giao các đơn vị hạch toán độc lập thuộc Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe ô tô được trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi đi công tác theo quy định.

Về thuê dịch vụ xe ô tô: Căn cứ điều kiện cụ thể, thực tế cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường, cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án, công ty nhà nước thực hiện thuê dịch vụ xe ô tô. Giá thuê xe là đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng. Việc thuê dịch vụ xe ô tô thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe ô tô theo quy định.

Về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô: Trường hợp các chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/ một xe mà tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc; mức khoán kinh phí được xác định theo từng tháng, trên cơ sở:

+ Khoảng cách thực tế từ nhà ở đến nơi làm việc;

+ Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường);

+ Số ngày làm việc theo quy định (không bao gồm ngày đi công tác);

+ Số lượt đưa đón (02 lượt/01ngày).

Trường hợp các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác mà tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác, mức khoán kinh phí được xác định trên cơ sở:

+ Khoảng cách thực tế đi công tác;

+ Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường).

9.3. Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc

Tương tự như việc mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, Luật quy định việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc phải đúng mục đích, đối tượng; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc như: Bố trí, phân công người quản lý, sử dụng; bảo trì, bảo dưỡng và mở sổ theo dõi các loại phương tiện, thiết bị làm việc; Ban hành quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để thực hiện; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý phương tiện, thiết bị làm việc không cần sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc không c̣n sử dụng được bằng hình thức điều chuyển, thu hồi, thanh lý hoặc bán theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 như sau:

a) Các chức danh được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo yêu cầu công tác, không quy định số lượng và mức giá cụ thể: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
b) Các chức danh được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và phòng làm việc của chức danh với mức giá tối đa là 179,5 triệu đồng: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương từ 10,4 trở lên.

c) Các chức danh được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và phòng làm việc của chức danh với mức giá tối đa 151,5 triệu đồng:
- Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương từ 9,7 đến dưới 10,4;

- Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức danh tương đương.

d) Các chức danh được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và phòng làm việc của chức danh với mức giá tối đa 114,5 triệu đồng:

- Phó Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thứ trưởng, Phó các đoàn thể Trung ương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Cục trưởng, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.

- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không bao gồm thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) và các chức danh tương đương;
- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.
đ) Các chức danh được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và phòng làm việc của chức danh với mức giá tối đa 71,5 triệu đồng:

- Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,00 đến dưới 1,25 
- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không bao gồm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1 đến dưới 1,25.

e) Các chức danh được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và phòng làm việc của chức danh với mức giá tối đa 69,5 triệu đồng: Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 đến 0,9.
g) Các chức danh được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và phòng làm việc của chức danh với mức giá tối đa 66,5 triệu đồng:
- Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1;
- Trưởng Ban Đảng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Hội Đồng nhân dân, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1.
h) Các chức danh được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh và phòng làm việc của chức danh với mức giá tối đa 23,3 triệu đồng (tính cho 1 người):
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 đến 0,6 và cán bộ, công chức, viên chức khác;

- Ủy viên thường vụ chuyên trách đảng ủy khối, Ủy viên chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Trưởng phòng của Sở, cơ quan chuyên môn thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các chức danh tương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7; cán bộ, công chức, viên chức khác
- Trưởng Ban Đảng, Phó Trưởng Ban Đảng, Chủ tịch, Bí thư các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Bí thư các đoàn thể, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,6; cán bộ, công chức, viên chức khác
  9.4. Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc

Luật quy định việc mua sắm, trang bị phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc phải theo yêu cầu công việc, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc chỉ được sử dụng vào mục đích công vụ. Đối với việc trang bị, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc cho cá nhân hoặc tại nhà riêng của cán bộ, công chức phải theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dự toán được duyệt; thực hiện khoán đến người sử dụng khoản kinh phí này. 

Để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc, Luật đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức nêu trên như: Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc; giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để thực hiện; Rà soát toàn bộ phương tiện thông tin, liên lạc thuộc phạm vi quản lư, thu hồi những phương tiện được trang bị không đúng đối tượng và lập kế hoạch trang bị, điều chuyển phương tiện thông tin, liên lạc phù hợp với yêu cầu công việc, tiết kiệm và hiệu quả.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội; Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 sửa đổi Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-TTg ngày 07/7/2005 sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại ban hành tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg.

Ngoài ra, để bảo đảm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất, ngày 30/5/2014 liên bộ Tài chính và Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lí hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

9.5. Hành vi gây lãng phí trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc
a) Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định 06 nhóm hành vi gây lãng phí trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc:

- Phê duyệt mua sắm, trang bị phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không đúng đối tượng; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Bố trí sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không đúng mục đích; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không vì mục đích công vụ hoặc sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Không xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

- Thiếu trách nhiệm trong việc bảo quản phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc gây hư hỏng, thất thoát tài sản.

- Không xây dựng biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

b) Người có hành vi vi phạm các quy định trên, bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

- Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức theo các mức phạt sau
:
+ Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt dưới 50.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản;
+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản;
+ Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản trở lên.
- Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi bố trí, sử dụng tài sản nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức theo các mức phạt sau:

+ Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử dụng tài sản có giá trị vượt dưới 50.000.000 đồng;
+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử dụng tài sản có giá trị vượt từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
+ Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử dụng tài sản có giá trị vượt từ 100.000.000 đồng trở lên.
- Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi bố trí, sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích theo các mức phạt sau
:

+ Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử dụng tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản (sau đây gọi chung là tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng);
+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử dụng tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có nguyên giá theo sổ kế toán từ 100.000.000 đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (sau đây gọi chung là tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên) và xe ô tô;
+ Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
- Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền theo các mức phạt sau
:
+ Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
+ Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
10. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng (từ Điều 33 đến Điều 45). 

10.1. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư

Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, lĩnh vực và sản phẩm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng phải phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của nền kinh tế. Việc lập, thẩm định và phê duyệt danh mục dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, lĩnh vực và sản phẩm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

10.2. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

Việc lập, thẩm định dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng.  Phê duyệt dự án đầu tư phải phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn; bảo đảm cân đối giữa nguồn vật tư, nguyên liệu với năng lực sản xuất và thị trường tiêu thụ; đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Dự án đầu tư trước khi quyết định đầu tư phải chứng minh rõ nguồn vốn đầu tư, bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ.

10.3. Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

Việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng quy trình, quy phạm khảo sát, thiết kế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

10.4. Lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình

Luật quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình phải căn cứ vào định mức, đơn giá, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải phù hợp với thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh tổng dự toán, dự toán công trình phải căn cứ vào thực tế thực hiện, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm liên quan đến việc phải điều chỉnh và tuân thủ quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

10.5. Lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát thực hiện dự án đầu tư

Luật quy định chủ đầu tư phải thực hiện thông báo công khai việc mời thầu trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát. Nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát được lựa chọn phải có đủ điều kiện, năng lực thực hiện, giám sát thực hiện dự án đầu tư; có phương án tiết kiệm, chống lãng phí.

10.6. Thực hiện dự án đầu tư, thi công công trình

Dự án đầu tư chỉ được thực hiện, công trình chỉ được thi công khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư, công trình không nằm trong quy hoạch, kế hoạch, không bảo đảm các điều kiện quy định, không đúng quy trình, thủ tục đầu tư phải bị đình chỉ hoặc hủy bỏ; Việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Thi công công trình phải đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; đúng tiến độ đã được phê duyệt. Chủ đầu tư, chủ dự án phải chịu trách nhiệm kiểm tra, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng thời gian thi công, thi công đúng thiết kế, sử dụng nguyên liệu, vật liệu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thi công. 

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong thực hiện dự án, thi công công trình, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định Chủ đầu tư, chủ dự án không được tự ý thay đổi thiết kế, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt; tiến hành nghiệm thu và quyết toán công trình theo đúng quy định; có trách nhiệm xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí để giao cho nhà thầu thực hiện. 

10.7. Quản lý vốn đầu tư xây dựng và sử dụng vốn đầu tư xây dựng

Với mục đích quy định cụ thể về quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng tiết kiệm, hiệu quả. Luật thực hành tiết kiệm, chống lăng phí quy định việc quản lư vốn đầu tư xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư, bảo đảm trong phạm vi danh mục dự án đầu tư, dự án hỗ trợ đầu tư được duyệt; Bảo đảm thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu; Phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn, bảo đảm đúng tiến độ trong phạm vi tổng dự toán công trình; Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội và phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đầu tư.

Các cơ quan, tổ chức quản lý vốn đầu tư xây dựng có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý vốn đầu tư xây dựng để giao cho cơ quan, tổ chức sử dụng thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; Bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả, bố trí vốn kịp thời, tiết kiệm; Thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nội bộ việc quản lý vốn trong cơ quan, tổ chức. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp lãng phí xảy ra.

Đối với sử dụng vốn đầu tư xây dựng, Luật quy định việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng phải bảo đảm thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu. Đối với các dự án được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí chủ đầu tư phải chứng minh và cam kết bảo đảm đủ nguồn vốn đối ứng trước khi dự án được phê duyệt.

Chủ đầu tư, chủ dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp để tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm hoàn thành công trình, dự án đầu tư đúng tiến độ; tổ chức hoạt động thanh tra nhân dân, kiểm toán nội bộ, đánh giá hàng năm, kịp thời phát hiện các sai phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xử lý theo quy định của pháp luật.

10.8. Tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng

Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành chỉ được thực hiện đối với các công trình quan trọng quốc gia; công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với công trình quan trọng quốc gia và quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với công trình quy định có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng. Theo đó, việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng chỉ được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2 của Quyết định:

- Lễ động thổ, khởi công công trình chỉ được tiến hành khi đã có đủ các điều kiện khởi công theo quy định của Luật Xây dựng
.
- Lễ khánh thành công trình xây dựng chỉ được thực hiện khi đã hoàn tất công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Mỗi dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ được tổ chức một lần lễ động thổ hoặc lễ khởi công và một lần lễ khánh thành công trình khi được phép của cấp có thẩm quyền.

- Việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng còn phải tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

10.9. Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Hiện vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị khó khăn về nơi làm việc, phải đi thuê trụ sở, bên cạnh đó một số cơ quan chưa chấp hành nghiêm quy định của nhà nước về trụ sở, mặc dù được đầu tư xây dựng trụ sở mới nhưng vẫn giữ lại cơ sở nhà, đất cũ, làm cho công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai, tài sản. Vì vậy, Luật yêu cầu: Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp phải quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước phải phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng phải bị thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

10.10. Quản lý, sử dụng nhà ở công vụ

Về việc bố trí nhà ở công vụ, Luật quy định nhà ở công vụ được bố trí cho cán bộ, công chức để ở trong thời gian thực thi công vụ theo đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nhà ở công vụ bố trí không đúng đối tượng, sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc đã hết thời hạn sử dụng theo hợp đồng phải bị thu hồi. 

Về trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, Luật quy định cơ quan quản lý nhà ở công vụ phải xây dựng và ban hành quy chế quản lý nhà ở công vụ, thực hiện ký hợp đồng với người được giao sử dụng nhà ở công vụ, định kỳ kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, kiểm tra thu hồi nhà khi hết hạn hợp đồng; Người được giao sử dụng nhà ở công vụ phải thực hiện đúng quy chế quản lý nhà ở công vụ, sử dụng đúng mục đích, giữ gìn nhà ở và tài sản khác theo hồ sơ giao nhận; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, làm thay đổi kết cấu, công năng của nhà ở công vụ; không được chuyển đổi hoặc cho thuê lại dưới bất kỳ hình thức nào và phải trả lại cho cơ quan quản lý khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ hoặc khi không c̣n nhu cầu thuê nhà ở công vụ.

Đối tượng được thuê nhà ở công vụ:) Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ; Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại cơ quan trung ương giữ chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên; được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên; Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại điểm b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang; Giáo viên đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật khoa học và công nghệ (Khoản 1 Điều 32 Luật nhà ở năm 2014).

Để bảo đảm việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ đúng đối tượng, ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. Theo đó,

- Biệt thự loại A được bố trí cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Biệt thự loại B được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên, trừ Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Căn hộ chung cư loại 1 được bố trí cho cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên đến dưới 10,4; 

- Căn hộ chung cư loại 2 được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; Trung tướng, Thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các chức danh tương đương;

- Căn hộ chung cư loại 3 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 1 tại khu vực nông thôn được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3; chuyên viên cao cấp (A3); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Đại tá, Thượng tá, Trung tá trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các chức danh tương đương.

- Căn hộ chung cư loại 4 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 2 tại khu vực nông thôn được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 đến dưới 7; chuyên viên chính (A2); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Thiếu tá, Đại uý trong các lực lượng vũ trang.

- Căn hộ chung cư loại 5 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 3 tại khu vực nông thôn được bố trí cho các chức danh chuyên viên (A0, A1) hoặc chức danh tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; sĩ quan từ Thiếu úy đến Thượng úy trong các lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp.

 
- Căn nhà loại 4 tại khu vực nông thôn được bố trí cho các chức danh công chức loại B, C, quân nhân chuyên nghiệp; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.


Việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ thực hiện theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

10.11. Quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng

Công trình phúc lợi công cộng không đưa vào sử dụng, sử dụng kém hiệu quả phải bị thu hồi, giao cho cơ quan, tổ chức khác quản lý, sử dụng. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế quản lý công trình; xây dựng kế hoạch bảo quản, khai thác, tu bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng trong việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng; Thực hiện giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng công trình phúc lợi công cộng.

10.12. Hành vi gây lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng
- Phê duyệt dự án đầu tư không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được duyệt; thiếu tính khoa học, không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn; vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.

- Khảo sát địa hình, địa chất không tuân thủ quy trình, quy phạm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; phản ánh số liệu khảo sát không chính xác, trung thực, khách quan. Thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình không thực hiện đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án chậm so với tiến độ đã được phê duyệt do nguyên nhân chủ quan; thực hiện dự án, khởi công công trình trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Bố trí vốn dàn trải, chậm tiến độ theo kế hoạch; không quyết toán, chậm quyết toán công trình, dự án.

- Sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn; vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.

- Tự điều chỉnh tổng dự toán công trình trái với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tự điều chỉnh thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng so với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Không xử lý theo thẩm quyền hoặc không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý kịp thời đối với công trình do nhà nước đầu tư không sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp, không đạt mục tiêu đã định.

- Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành các công trình không thuộc công trình được tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành.

- Không xây dựng các biện pháp và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng.

Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý trụ sở làm việc của tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gây lãng phí
.
11. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên (từ Điều 46 đến Điều 53). 

11.1. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên 
Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã quy định cụ thể các nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lăng phí trong quản lư, khai thác, sử dụng tài nguyên như sau:

Một là, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hai là, phải đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia gắn với bảo vệ môi trường.

Ba là, phải sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích. Chỉ cấp phép khai thác, chế biến tài nguyên khi việc khai thác, chế biến tài nguyên đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

Bốn là, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, các loại tài nguyên khác.

11.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên 

a) Về nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý, sử dụng để làm căn cứ thực hiện thống nhất. Cụ thể như:

Đối với việc quản lý, sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đúng mục đích sử dụng đất; Tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất có liên quan.

Đối với việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước; Đúng mục đích, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Đối với việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm: Phù hợp với chiến lược, quy hoạch khai thác khoáng sản; Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Theo đúng giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Thực hiện tận thu triệt để trong khai thác khoáng sản và sử dụng hiệu quả các sản phẩm phụ hữu ích của hoạt động khai thác khoáng sản.

Đối với việc quản lư, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm: Phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp; đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; Bảo vệ, chống cháy rừng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; Kết hợp bảo vệ và phát triển rừng với khai thác hợp lý để phát huy hiệu quả tài nguyên rừng; Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với chủ rừng, giữa lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên.

Đối với tài nguyên khác chưa được quy định tại Luật này phải được quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 
b) Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên:

Đối với quản lý, sử dụng đất, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm: Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất và các quy định khác của pháp luật về đất đai; Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất và xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất; thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, các hành vi gây lãng phí đất.

Đối với quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Bảo vệ tài nguyên nước đang sử dụng; Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật tài nguyên nước và quy định khác của pháp luật có liên quan; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phát hiện và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên nước.

Đối với quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; Thực hiện khai thác đúng chủng loại, kỹ thuật, trữ lượng khoáng sản ghi trong giấy phép; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi khai thác khoáng sản; Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng khoáng sản; phát hiện và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại môi trường, gây thất thoát, lãng phí khoáng sản.

Đối với quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; Sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới đã quy định trong quyết định giao, cho thuê rừng và theo quy chế quản lý rừng; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; phát hiện và  kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên rừng.

Đối với việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp để khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
c) Sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo

Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định 01 điều (Điều 52) về sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo. Theo đó, sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo được xác định là phương thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả. Luật cũng quy định cụ thể các dự án đầu tư tái chế, sử dụng tài nguyên tái chế và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật liên quan đến sử dụng tài nguyên tái chế và nguồn năng lượng tái tạo được hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân có sáng kiến tái chế, sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo góp phần tiết kiệm, chống lãng phí được khen thưởng từ nguồn kinh phí tiết kiệm được do áp dụng sáng kiến và theo quy định của pháp luật. 

Quy định này sẽ góp phần tăng cường nhận thức và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tích cực đầu tư, sử dụng tài nguyên tái chế và nguồn năng lượng tái tạo, góp phần tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

11.3. Các hành vi gây lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
- Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên không đúng quy hoạch, kế hoạch, quy trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Gây ô nhiễm, hủy hoại tài nguyên; không thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường.

- Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả; chậm đưa vào sử dụng theo quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất; không thực hiện đúng thời hạn trả lại đất theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bỏ hoang, không khai thác hết diện tích được giao.

- Không xây dựng biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.

- Không thực hiện phân loại, xử lý tái chế chất thải theo quy định của pháp luật; gây khó khăn, cản trở cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện các dự án sử dụng tài nguyên tái chế.

- Cấp phép khai thác, chế biến tài nguyên không đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

12. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước (Điều 54 đến Điều 58)
12.1. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động (Điều 54)

Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động vào thời gian lao động, Điều 54 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể các nguyên tắc như sau:

Một là, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Hai là, cơ quan có thẩm quyền khi xét duyệt biên chế, quyết định sử dụng nguồn lực lao động, thời gian lao động phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế bảo đảm yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí. 

Ba là, quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động phải trên cơ sở ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa và yêu cầu cải cách hành chính.

Bốn là, việc tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức phải trên cơ sở rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, định mức biên chế hiện có để tránh chồng chéo, bỏ trống, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

12.2. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ quan nhà nước (Điều 55)

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định rõ tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và trong phạm vi biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Đào tạo nguồn lực, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, yêu cầu của vị trí công việc, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, ngạch cán bộ, công chức. Việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức phải theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Việc sử dụng lao động, thời gian lao động phải trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, khoa học, hiệu quả và gắn với cải cách hành chính.

Đồng thời, Luật cũng quy định cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian lao động, xử lý công việc phù hợp; xây dựng quy định về kỷ luật lao động phù hợp với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức. 

12.3. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 56)

Tương tự như đối với cơ quan nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong đơn vị sự nghiệp. Theo đó, việc tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập phải trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và yêu cầu công việc; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định của pháp luật về viên chức. Đào tạo, bồi dưỡng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

Đồng thời, để đảm bảo việc quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động hiệu quả, Luật còn quy định rõ đơn vị sự nghiệp công lập phải tổ chức công việc hợp lý, khoa học, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động sự nghiệp; phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại viên chức theo đúng quy định của pháp luật về viên chức; xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian lao động, xử lý công việc phù hợp; xây dựng quy định về kỷ luật lao động phù hợp với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về viên chức. 

12.4. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong các cơ quan, tổ chức khác (Điều 57)

Để tạo cở sở cho các cơ quan, tổ chức khác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã quy định: Các cơ quan, tổ chức khác căn cứ vào thực tế sử dụng lao động, thời gian lao động của mình để áp dụng quy định tại các Điều 54, 55 và 56 của Luật này và quy định của pháp luật về lao động.

12.5. Các hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước
- Tuyển dụng công chức vượt quá chỉ tiêu biên chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tuyển dụng sai đối tượng, không đúng quy định hoặc thẩm quyền.

- Tuyển dụng vào biên chế, ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với những công việc có thể áp dụng hình thức hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hoặc tuyển dụng theo hình thức ngược lại.

- Tuyển dụng viên chức không căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức không căn cứ vào yêu cầu công việc, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, ngạch, chức danh theo quy định.

- Đào tạo, bồi dưỡng không đúng kế hoạch, không căn cứ vào yêu cầu cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Sử dụng thời gian lao động vào việc riêng, sử dụng thời gian lao động không hiệu quả.

- Giao biên chế cao hơn so với nhu cầu thực tế, không phù hợp với tiến bộ khoa học, trình độ tay nghề của người lao động.

13. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (từ Điều 59 đến Điều 62)
13.1. Quản lý, sử dụng vốn nhà nước, đất và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
Với việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ngày càng phổ biến, yêu cầu đảm bảo phần vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển là rất lớn và để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật có liên quan, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định rõ:

- Việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải trên cơ sở hiệu quả sử dụng, đa dạng hóa nguồn vốn, có cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm; đúng mục đích, chế độ theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Đồng thời, Luật cũng xác định rõ trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp là theo dõi, giám sát tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến hiệu quả của vốn góp, kịp thời phát hiện các sai phạm phát sinh, tình trạng sử dụng vốn kém hiệu quả, nguy cơ mất vốn, báo cáo kịp thời chủ sở hữu. 

- Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp phải trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng tài sản. Việc quản lý, sử dụng đất phải bảo đảm đúng mục đích ghi trong quyết định giao đất, hợp đồng cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 cũng xác định rõ người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm: Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hiệu quả đất và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; Hàng năm, tổ chức công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh nghiệp; kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

13.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại doanh nghiệp nhà nước

 Nhấn mạnh vào công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại doanh nghiệp nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã dành 01 điều quy định riêng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại doanh nghiệp nhà nước (Điều 61). Theo đó, Luật quy định ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 59 và Điều 60 của Luật, doanh nghiệp nhà nước còn phải thực hiện các quy ðịnh nhý: Thực hiện chế ðộ về quản lý tài chính, quy định về giám sát tài chính theo quy định của pháp luật; Xác định và xây dựng đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, các quỹ, tài sản trong doanh nghiệp; Kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gây lãng phí phát sinh tại doanh nghiệp; Thực hiện khuyến khích đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có các phát hiện lãng phí xảy ra trong doanh nghiệp, khen thưởng đối với những người có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm xây dựng, đăng ký với chủ sở hữu mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh hàng năm và dài hạn của doanh nghiệp; đề ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí, công khai đến người lao động trong doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đăng ký, định kỳ hàng năm báo cáo chủ sở hữu và cơ quan quản lý có liên quan về kết quả thực hiện; tổ chức kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực hiện tự kiểm tra, rà soát, báo cáo giám sát tài chính để phát hiện kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn và các quỹ của doanh nghiệp.

13.3. Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- Quản lý, sử dụng vốn nhà nước kém hiệu quả, gây thất thoát;

- Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích;

- Trích lập và quản lý, sử dụng các quỹ không đúng mục đích, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Không tổ chức xây dựng các biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật, để xảy ra lãng phí thì xử lý như sau:

- Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của chủ sở hữu;

- Tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định tại Điều 61 của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có hành vi vi phạm quy định để xảy ra lãng phí thì xử lý như sau:

- Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của chủ sở hữu, của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

- Bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật;

- Tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

14. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân (từ Điều 63 đến Điều 66)
14.1. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân

Để định hướng cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định cụ thể các nguyên tắc như sau: 

Thứ nhất, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Thứ hai, không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng; không gây mất trật tự, an ninh xã hội; không gây ô nhiễm môi trường. 

Thứ ba, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh; tránh lãng phí làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng. 

14.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân 

Với quan điểm không can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 chỉ điều chỉnh cụ thể đối với  một số hoạt động có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, như trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng.

Đối với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, Điều 64 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di sản văn hoá, quy hoạch chuyên ngành và quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Việc sử dụng vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh phải trên cơ sở tiết kiệm và hiệu quả. Nhà nước khuyến khích tổ chức và cá nhân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng để dành vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các hình thức đầu tư khác mà pháp luật không cấm.

Đối với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng, Điều 65 Luật quy định việc tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng phải bảo đảm tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh, tránh lãng phí. Để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, Luật cũng quy định tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng quy định này, để xảy ra lãng phí phải thực hiện giải trình trước cộng đồng dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan thông tin đại chúng và cơ quan quản lý chuyên ngành nơi diễn ra hoạt động tổ chức.

Đồng thời, Luật cũng giao Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; quy định chính sách khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang.

14.3. Tổ chức thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân 

Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức như  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào quy định của Thủ tướng Chính phủ, theo thẩm quyền quyết định quy mô lễ hội và các hoạt động văn hoá khác trên địa bàn; quy định về chính sách khuyến khích thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang; có trách nhiệm tổ chức triển khai phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân, quy định các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng tiêu chuẩn gia đình văn hoá gắn với việc khuyến khích, động viên nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh. 

Luật cũng quy định các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, tổ chức; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của tổ chức mình phải gương mẫu thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; căn cứ kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của tổ chức. Cơ quan thông tin đại chúng kịp thời tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lăng phí, lên án, phê phán hành vi lăng phí.


III. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ (từ Điều 67 đến Điều 75)

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, Bộ Tài chính, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan thanh tra; Kiểm toán nhà nước; cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm của Chính phủ 

Điều 67 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định cụ thể về trách nhiệm của Chính phủ như sau: Trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, biện pháp cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo yêu cầu quản lý, phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn; xác định, định hướng mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí chung trong cả nước gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, quyết định chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể của ngành, lĩnh vực trọng yếu trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các bộ, ngành và địa phương; Quy định chế độ báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổng hợp báo cáo Quốc hội kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm tại kỳ họp đầu năm sau; Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lăng phí.

Với các quy định trên, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã có sự thay đổi đáng kể về chế độ báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định theo hướng việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm trước sẽ được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội đầu tiên của năm tiếp theo (Khoản 4 Điều 67). Quy định này đã khắc phục quy định của Luật năm 2005 là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm tại kỳ họp cuối năm dẫn đến không đủ số liệu của năm báo cáo, tạo điều kiện để công tác báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện hiệu quả hơn.
2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ và của Bộ Tài chính

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính (Điều 68) là cơ quan chủ trì giúp Chính phủ thống nhất triển khai hướng dẫn các quy định của Luật, còn trách nhiệm của tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tập trung quy định tại một điều để tránh tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. 

Theo đó, về trách nhiệm của Bộ Tài chính, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định: 

- Giúp Chính phủ thống nhất triển khai, hướng dẫn các quy định của Luật này; tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn; triển khai thực hiện, kiểm tra và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật;

- Hướng dẫn và giao chỉ tiêu tiết kiệm chi tiết theo từng lĩnh vực quản lý gắn với lập kế hoạch ngân sách hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chung trong phạm vi cả nước trình Chính phủ; 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; tổ chức triển khai công tác kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước theo đúng quy định.

Về trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Luật quy định trách nhiệm ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách và biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc; Rà soát hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, chế độ thuộc thẩm quyền quản lý; sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm cho ngành, lĩnh vực và cho các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính để tổng hợp; Tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý hành vi lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, gửi Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Chính phủ; Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
Nhằm tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định cụ thể trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, Hội đồng nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban hành quy định để thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi địa phương; Quyết định các chủ trương, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện cụ thể của địa phương; Giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương; giám sát việc thực hiện công khai các lĩnh vực, hoạt động quy định tại Điều 5 của Luật này và kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm; Tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi địa phương; tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý hành vi lãng phí ở địa phương; Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng thẩm quyền và thực hiện công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương; Thực hiện công khai đối với các lĩnh vực, hoạt động quy định tại Điều 5 của Luật này theo thẩm quyền và theo phân cấp tại địa phương; bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3.4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức khác

Để nâng cao vai trò giám sát, thanh tra, kiểm toán, ngoài quy ðịnh chung tại Ðiều 6, Ðiều 10, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định cụ thể về trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các thành viên (Điều 72), trách nhiệm của cơ quan thanh tra (Điều 73), trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước (Điều 74), trách nhiệm của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân (Điều 75), cụ thể như sau:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, tổ chức của nhà nước; giám sát việc xử lý hành vi gây lãng phí theo quy ðịnh của pháp luật hiện hành; Tổ chức tuyên truyền, vận ðộng và hýớng dẫn nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hoạt động giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Cơ quan thanh tra có trách nhiệm triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo các nguyên tắc như: Thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; Việc thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức được thanh tra; Thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất, gắn với hoạt động thanh tra trong từng lĩnh vực bảo đảm khách quan, trung thực.

Để đảm bảo hiệu quả của công tác thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật đã quy định việc thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra của các cơ quan, tổ chức và phải đúng trình tự, thủ tục thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phải đưa việc thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lăng phí vào nội dung các cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực quản lư chuyên ngành. Ngoài ra, Luật cũng quy định tổ chức thanh tra chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Kết luận thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được công khai theo quy định của pháp luật. Ngoài các quy định về công khai theo quy định của Luật thanh tra, cơ quan thanh tra căn cứ vào các hình thức công khai quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật này để quyết định hình thức công khai kết quả thanh tra.

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơ quan thanh tra có trách nhiệm kiến nghị kịp thời và chuyển hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý. 

- Kiểm toán nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công khai các kết quả kiểm toán liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trừ trường hợp thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơ quan Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm kiến nghị kịp thời và chuyển hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý. 

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân khi nhận được tố giác, tin báo của cá nhân, cơ quan, tổ chức, kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước về vụ việc lãng phí có dấu hiệu tội phạm phải thụ lý, giải quyết theo trình tự của pháp luật về tố tụng hình sự. Kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố phải được thông báo cho cơ quan đã kiến nghị bằng văn bản; trường hợp không khởi tố, phải nêu rõ lý do. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

IV. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO,  KHEN THƯỞNG VÀ  XỬ LÝ VI PHẠM

 (từ Điều 76 đến 78) 
1. Về khiếu nại, tố cáo

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức có quyền khiếu nại; công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và được bảo vệ theo quy định của pháp luật về tố cáo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo.

Ngoài ra, Luật cũng quy định rõ người có hành vi bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý khiếu nại, tố cáo, xử lý người vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; người có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2.  Khen thưởng
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định rõ các trường hợp được khen thưởng, nguồn khen thưởng. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân được khen thưởng khi có các thành tích như: Hoàn thành, hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao; Có giải pháp, sáng kiến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mang lại kết quả cụ thể; Phát hiện, có thông tin phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để lãng phí xảy ra. 

Hình thức khen thưởng: thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các hình thức khen thưởng theo quy chế của cơ quan, đơn vị.
Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên các nguồn khen thưởng sau: Nguồn tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng; Nguồn kinh phí tiết kiệm do áp dụng giải pháp, sáng kiến mang lại; Nguồn kinh phí do ngăn chặn được lãng phí khi được phát hiện và khắc phục kịp thời; Nguồn kinh phí được giao tự chủ của cơ quan, tổ chức. Việc tính toán, xác định khen thưởng từ nguồn kinh phí tiết kiệm do áp dụng giải pháp, sáng kiến mang lại; nguồn kinh phí do ngăn chặn được lãng phí khi được phát hiện và khắc phục kịp thời được căn cứ và thời gian hoàn thành vượt tiến độ; chi phí tiết kiệm được do hoàn thành vượt thời gian, áp dụng giải pháp, sáng kiến, rút ngắn tiến độ.

Cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính được sử dụng một phần kinh phí tiết kiệm từ nguồn kinh phí được giao tự chủ của cơ quan, tổ chức để khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mức thưởng do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

3.  Xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại
3.1. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật, để xảy ra lãng phí thì có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp, cơ quan cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; Bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật; Tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức, để xảy ra hành vi lãng phí của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ hoặc không xử lý hành vi lãng phí theo thẩm quyền thì bị xử lý như sau:

- Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

- Tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức cấp dưới và trong cơ quan, tổ chức do cấp phó của mình trực tiếp phụ trách và bị xử lý như sau:

- Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

- Tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được xem xét giảm trách nhiệm pháp lý nếu đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi lãng phí; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi lãng phí.


3.2. Bồi thường thiệt hại

a) Trách nhiệm thực hiện bồi thường trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định tại các Điều 27, 32, 45, 53 và 58 của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định tại Điều 61, 62 của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để xảy ra lãng phí, gây thiệt hại phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định tại Nghị định này.

- Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản của cơ quan, tổ chức mà không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thì có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức hoặc pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

- Đối với các tổ chức, cá nhân khác vi phạm quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật về dân sự.

b) Nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại

- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm bồi thường phải căn cứ vào lỗi, tính chất của hành vi lãng phí gây thiệt hại, mức độ lãng phí, thiệt hại thực tế gây ra để quyết định mức và phương thức bồi thường thiệt hại; bảo đảm khách quan, công bằng và công khai.

- Trách nhiệm bồi thường được xác định tương ứng với mức độ trách nhiệm và vi phạm của từng người. Trường hợp không xác định được mức độ trách nhiệm và vi phạm của từng người thì trách nhiệm bồi thường được chia đều cho từng người.

- Người có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại có trách nhiệm thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại để xem xét, giải quyết việc bồi thường thiệt hại.

- Trường hợp ngay sau khi phát hiện có hành vi lãng phí, gây thiệt hại phải bồi thường, người có nghĩa vụ bồi thường có đơn xin tự nguyện bồi thường, hoàn trả thiệt hại và được người có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại đồng ý bằng văn bản về mức, phương thức và thời hạn bồi thường thì không phải thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp này không được thấp hơn giá trị thiệt hại sơ bộ được đánh giá theo quy định. Người có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

c) Xác định giá trị thiệt hại và số tiền bồi thường thiệt hại

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải tiến hành xác minh sơ bộ đánh giá giá trị thiệt hại và lập biên bản về nội dung vụ việc để làm căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước vi phạm gây lãng phí thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp, cơ quan quản lý trực tiếp có trách nhiệm tổ chức tiến hành xác minh sơ bộ giá trị thiệt hại và lập biên bản về nội dung vụ việc để làm căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

- Xác định giá trị thiệt hại:

+ Thiệt hại là tài sản thì giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định trên cơ sở giá trị thực tế của tài sản (tính theo giá thị trường tại thời điểm xảy ra thiệt hại) trừ đi giá trị còn lại của tài sản (nếu có) tại thời điểm xảy ra thiệt hại;

+ Thiệt hại là tiền, giấy tờ có giá hoặc các tài sản khác dưới dạng tiền tệ, tài chính thì giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định bằng số tiền thực tế bị thiệt hại;

+ Các thiệt hại khác xác định trên cơ sở chênh lệch tính thành tiền giữa định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với thực tế thực hiện và chi phí khắc phục hậu quả (nếu có).

Số tiền bồi thường thiệt hại được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam và xác định căn cứ vào: Bản tường trình trách nhiệm của người có hành vi gây lãng phí; kiến nghị của Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

d) Thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước nơi xảy ra lãng phí có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại.

- Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại.

- Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại.

đ) Hồ sơ xử lý

Khi xem xét, giải quyết việc bồi thường phải căn cứ vào hồ sơ xử lý trách nhiệm bồi thường của vụ việc, bao gồm:

+ Quyết định xử lý hành vi lãng phí hoặc kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước (nếu có) về hành vi vi phạm pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Bản tường trình của người có hành vi lãng phí gây thiệt hại;

+ Hồ sơ kinh tế - kỹ thuật (nếu có) của trang bị, thiết bị hoặc tài sản bị mất, hư hỏng hoặc thiệt hại;

+ Biên bản đánh giá sơ bộ giá trị tài sản bị thiệt hại;

+ Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

e) Ra quyết định về bồi thường thiệt hại

- Trường hợp có thành lập Hội đồng thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng, người có thẩm quyền phải ra quyết định về bồi thường thiệt hại.

- Trường hợp không thành lập Hội đồng thì trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm gây lãng phí, người có thẩm quyền phải ra quyết định về bồi thường thiệt hại.

- Trường hợp sau khi đã ra quyết định về bồi thường thiệt hại mà phát hiện những tình tiết mới làm thay đổi lỗi, mức độ vi phạm và số tiền bồi thường thiệt hại đã kết luận trước đó thì tổng thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện những tình tiết mới, người có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức họp lại Hội đồng để xem xét, quyết định lại số tiền bồi thường hoặc xem xét, quyết định lại số tiền bồi thường thiệt hại theo thẩm quyền.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về bồi thường thiệt hại, người có thẩm quyền ra quyết định bồi thường thiệt hại phải gửi cho người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại để thi hành.

- Trường hợp người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại chuyển công tác, thôi việc hoặc nghỉ hưu trước ngày ra quyết định về việc bồi thường thiệt hại thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

g) Thực hiện bồi thường 

- Người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại phải thực hiện bồi thường một lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định về bồi thường thiệt hại.

Trường hợp số tiền bồi thường không thể nộp một lần thì sau khi trừ phần đã nộp ngay, số tiền còn lại được trả dần trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày có quyết định về bồi thường thiệt hại. Nếu người có nghĩa vụ bồi thường không đủ khả năng bồi thường thì phải trừ 20% (hai mươi phần trăm) tiền lương hàng tháng cho đến khi bồi thường đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

- Người chưa hoàn thành bồi thường mà chuyển công tác, thôi việc hoặc nghỉ hưu thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi ra quyết định bồi thường thiệt hại có trách nhiệm yêu cầu người đó phải bồi thường phần còn thiếu trước khi chuyển công tác, thôi việc hoặc nghỉ hưu. Trường hợp người có nghĩa vụ bồi thường chưa có điều kiện trả ngay phần còn thiếu hoặc cố tình trì hoãn, trốn tránh việc thực hiện bồi thường thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi ra quyết định bồi thường thiệt hại có thể phối hợp với cơ quan, tổ chức nơi tiếp nhận công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú để yêu cầu người đó tiếp tục thực hiện bồi thường.

- Các cơ quan, tổ chức nơi tiếp nhận hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú của người có nghĩa vụ bồi thường chưa có điều kiện chi trả hoặc cố tình trì hoãn, trốn tránh phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức nơi người đó trước đây công tác trong việc yêu cầu người đó tiếp tục thực hiện trách nhiệm bồi thường.

h) Tạm hoãn thực hiện bồi thường

Người có nghĩa vụ thực hiện bồi thường được tạm hoãn thực hiện bồi thường trong các trường hợp sau:

- Đang điều trị tại các bệnh viện, phụ nữ trong thời kỳ nghỉ thai sản;

- Gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế khác được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận;

- Đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận về hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thời gian tạm hoãn thực hiện bồi thường như sau:

+ Tối đa không quá 06 tháng đối với trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện, phụ nữ trong thời kỳ nghỉ thai sản; gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế khác được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận;

+ Tối đa bằng thời gian tạm giam, tạm giữ đối với trường hợp đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận về hành vi vi phạm pháp luật khác.

i) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền, tài sản bồi thường

- Cơ quan, tổ chức của người có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại có trách nhiệm thu đủ số tiền bồi thường thiệt hại và xác định việc hoàn trả cho cơ quan, tổ chức trực tiếp chịu thiệt hại hoặc nộp vào ngân sách nhà nước.

- Tiền bồi thường thiệt hại do người có nghĩa vụ bồi thường nộp phải được thu, theo dõi chi tiết cho từng lần nộp (nếu nộp nhiều lần) và quản lý theo chế độ tài chính hiện hành.

- Tiền bồi thường thiệt hại được sử dụng để chi cho việc xác định số tiền bồi thường, phần còn lại được hoàn trả cho cơ quan, tổ chức trực tiếp chịu thiệt hại. Trường hợp đã có nguồn kinh phí khác bù đắp thiệt hại hoặc việc bồi thường phát sinh sau khi đã quyết toán ngân sách thì nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc nộp tiền bồi thường thiệt hại vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả cho cơ quan, tổ chức trực tiếp chịu thiệt hại phải được lập đầy đủ chứng từ theo quy định.

PHẦN III

VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

 CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

I. KINH NGHIỆM CỦA HÀN QUỐC TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ; TRONG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ 

1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả

1.1. Quan điểm của Hàn Quốc trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí là nguyên tắc căn bản trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước của nhiều nước trên thế giới. Tại Hàn Quốc, từ năm 1961, Luật quản lý tài chính của Hàn Quốc (National Finance Act) đã có những quy định để điều chỉnh vấn đề này, đến nay được sửa đổi, bổ sung 25 lần nhằm cụ thể hoá hơn các quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả thực thi Luật.

Để thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tại Luật quản lý tài chính của Hàn Quốc và các văn bản hướng dẫn triển khai của Chính phủ, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã đưa ra các quy định cụ thể nhằm kiểm soát ngay từ khâu phân bổ ngân sách đảm bảo tập trung, không dàn trải. Theo đó, việc bố trí ngân sách cho hoạt động của các cơ quan nhà nước phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác lập dự toán kinh phí hàng năm được xác định là khâu quan trọng, các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào hệ thống định mức chi tiêu quy định tại Luật về quản lý ngân sách và các khoản trợ cấp (Act on budgeting and management of subsidies) do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành ban hành để xây dựng dự toán cho cơ quan, đơn vị mình; Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm giải trình để làm rõ từng nội dung, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trong khâu tổ chức thực hiện dự toán bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với việc bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho các chương trình, dự án, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện phải thuyết minh làm rõ mục tiêu, lợi ích về kinh tế - xã hội và những tác động ảnh hưởng đến các vấn đề khác có liên quan để có căn cứ bố trí kinh phí thực hiện. Việc giám sát thực hiện được chú trọng đến công tác giải ngân để đảm bảo theo đúng kế hoạch, hàng năm có đánh giá về những kết quả của chương trình, dự án so với mục tiêu đã đề ra; trường hợp giải ngân chậm hoặc kết quả không đạt được mục tiêu sẽ thực hiện cắt giảm kinh phí, thậm chí dừng thực hiện chương trình, dự án kém hiệu quả. Theo kinh nghiệm của Hàn Quốc thì nếu kiểm soát tốt việc thực hiện các chương trình, dự án như trên ngoài ý nghĩa tiết kiệm còn chống được tình trạng lãng phí kinh phí ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm của Hàn Quốc thì việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đồng thời có chế tài xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong thực hiện quy trình lập, phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước là giải pháp quan trọng cho việc tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

1.2. Các biện pháp, cách thức thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả

- Đưa tiết kiệm thành chế định pháp lý để đảm bảo tính hiệu quả trong thực hiện, tuy nhiên trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội để đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm khác nhau. Ví dụ như trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, trước khủng hoảng, bất ổn của nền kinh tế làm cho an ninh tài khoá của Hàn Quốc bị đe doạ, chính sách tiết kiệm tập trung vào rà soát, cắt giảm những chương trình, dự án kém hiệu quả; tăng cường giám sát chi thường xuyên của cơ quan nhà nước, theo đó một số định mức về tiêu chuẩn đi công tác bằng máy bay của các cấp lãnh đạo, việc sử dụng xe ô tô, chế độ tiếp khách được điều chỉnh thấp hơn so với mức bình thường.

- Bộ Tài chính Hàn Quốc phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định tại Luật về quản lý ngân sách và các khoản trợ cấp (Act on budgeting and management of subsidies), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hoá các định mức, tiêu chuẩn, chế độ để thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp chi đúng hoặc dưới định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ được xem là tiết kiệm; trường hợp chi vượt hoặc chi đúng hoặc dưới định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng không đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ được xem là lãng phí. Đây chính là căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát việc thực hiện chi tiêu ngân sách. Thang điểm tối đa là 100, trong đó 50 điểm cho kết quả so với mục tiêu ban đầu; 30 điểm cho tính hiệu quả, phù hợp; 20 điểm cho việc sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Những trường hợp thực hiện giải ngân chưa hết số kinh phí đã cấp trong năm nhưng vẫn đạt được mục tiêu được 20 điểm và được xem là tiết kiệm, số kinh phí còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước; trường hợp giải ngân chưa hết số kinh phí đã cấp trong năm hoặc đã giải ngân hết nhưng mục tiêu không đạt được, tổng điểm bị trừ 20, như vậy là không hiệu quả, gây lãng phí, trường hợp này sẽ áp dụng biện pháp chế tài là cắt giảm tối thiểu 10% kinh phí của năm sau, nếu năm tiếp theo vẫn đạt mức điểm thấp sẽ bị cắt giảm mức cao hơn, thậm chí dừng dự án.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm các hoạt động của cơ quan nhà nước, theo đó hàng năm sẽ đánh giá, chấm điểm đối với từng chương trình, dự án để xem xét tính hiệu quả và việc chi tiêu kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động. 

Đối với các dự án lớn, sử dụng nhiều vốn ngân sách nhà nước, sẽ thành lập Ban quản lý dự án; với những dự án có tính đặc thù về kỹ thuật, công nghệ (công nghệ thông tin, kiến trúc, xây dựng,...) sẽ có những yêu cầu về giám sát việc sử dụng vốn riêng. Công tác giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước của các dự án này căn cứ vào tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi tiêu, mức chi tiêu trước đó cũng như định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Xây dựng hệ thống kế toán ngân sách thực hiện trên máy tính (DBAS) cho phép theo dõi quá trình chi tiêu ngân sách của tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách từ trung ương tới địa phương theo thời gian. Như vậy, có thể quản lý chi tiêu ngân sách một cách hiệu quả, trên cơ sở đó đưa ra các phân tích và điều hành chính sách hợp lý, tức thời.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán thường xuyên, liên tục bởi cơ quan tài chính và cơ quan Kiểm tra và kiểm toán quốc gia (BAI). Với khẩu hiệu “Kiểm tra, kiểm toán công bằng, xã hội công bằng”, BAI có quyền lực rất lớn trong công tác kiểm tra, kiểm toán không chỉ đối với các khoản chi tiêu ngân sách mà cả đối với các hoạt động của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Thông qua các mô hình toán kinh tế, hệ thống phần mềm quản trị và rất nhiều các kênh thông tin khác nhau, cho phép cơ quan này hoạt động thực sự hiệu quả; riêng trong năm 2011 đã phát hiện và xử lý 1.710 vụ việc vi phạm liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước không hiệu quả, gây lãng phí. 

Ngoài ra, việc sử dụng ngân sách nhà nước ở Hàn Quốc còn bị giám sát bởi Uỷ ban Ngân sách của Nghị viện (NABO). Đây là cơ quan có chức năng tư vấn cho Nghị viện trong quá trình xem xét lập dự toán, cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội để thực hiện giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước. Theo quy định của pháp luật, NABO có quyền yêu cầu các thành viên Chính phủ, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách và chính quyền các địa phương cung cấp thông tin và thực hiện giải trình việc sử dụng ngân sách nhà nước khi có nghi vấn về sự kém hiệu quả, lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nýớc. Khi phát hiện có sai phạm hoặc sự bất hợp lý trong dự toán ngân sách và chi tiêu ngân sách, cơ quan này có quyền kiến nghị việc cắt giảm hoặc dừng chi tiêu, đồng thời công khai thông tin cho dân chúng.

Mặt khác, vai trò giám sát của người dân cũng được đề cao thông qua quyền đề xuất các sáng kiến, giải pháp, kiến nghị với các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Để thực hiện được, kinh nghiệm của Hàn Quốc là phải có cơ chế khen thưởng rõ ràng đối với những giải pháp được chấp thuận (Chính quyền thành phố Seoul đã quy định mức thưởng tối đa đến 26.000 USD cho những giải pháp, sáng kiến được áp dụng).

- Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước lãng phí. Theo đó, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra vi phạm; tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng hiệu quả vốn đầu tư

Từ một quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, xuất phát điểm kinh tế thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hàn Quốc đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành một trong 4 con rồng của châu Á. Trong số rất nhiều bí quyết tạo nên sự thần kỳ ấy, thì sử dụng đầu tư hiệu quả có vai trò rất quan trọng.

Năm 2012, Hàn Quốc chính thức gia nhập Ủy ban Viện trợ Phát triển (DAC) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Hàn Quốc là quốc gia duy nhất thay đổi từ một nước nhận viện trợ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai trở thành nước viện trợ.

Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc vào năm 1963 mới chỉ đạt 100 USD/người/năm, đến năm 1977 là 1.000 USD, năm 1995 đã là 10.000 USD và đến năm 2007 đã tăng mạnh lên con số hơn 21.000 USD. Năm 2012, thu nhập bình quân của một người dân Hàn Quốc đạt 22.590 USD. Trong lịch sử thế giới chưa có quốc gia nào có sự tăng trưởng nhanh như vậy. Bất chấp khủng hoảng kinh tế thế giới trong năm 2012, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc vẫn đột phá mục tiêu 1.000 tỷ USD và vươn lên đứng thứ 9 thế giới về quy mô thương mại. Quy mô kim ngạch xuất khẩu được Tờ Newsweek của Mỹ bình chọn là nước đứng thứ 7 trên thế giới (dựa trên 5 tiêu chí: giáo dục, sức khỏe, chất lượng cuộc sống, sự năng động của nền kinh tế và sự ổn định chính trị).

Có thể nói, sự thành công của Hàn Quốc có sự góp phần không nhỏ của việc sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước một cách phù hợp, có hiệu quả cao. Qua thực tiễn đầu tư và sử dụng vốn đầu tư của Hàn Quốc, có thể chỉ ra các kinh nghiệm sau:

Một là, điểm mấu chốt là phải xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn và mềm dẻo, thì đầu tư mới có hiệu quả. Cụ thể là:

- Từ năm 1953-1966, Hàn Quốc lựa chọn chiến lược công nghiệp hóa hướng nội và thay thế nhập khẩu. Kết quả là đầu tư phát triển không hiệu quả, mục tiêu không đạt được.

- Từ 1967-1971, Hàn Quốc chuyển sang thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Theo đó, đầu tư phát triển chuyển hướng tạo ra sự phát triển vượt bậc.

- Từ 1972-1981, bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, Hàn Quốc tiếp tục thay đổi chiến lược, tập trung vào 3 nội dung chính là: công nghiệp nặng và hóa chất; đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu; phát triển nông nghiệp để tự túc một số nông phẩm. Vốn đầu tư phát triển cũng được tập trung cho các hướng chiến lược này.

- Từ năm 1982-1995, Hàn Quốc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tham gia APEC, WTO, NAFTA, AFTA, mở rộng hợp tác khu vực với ASEAN, Trung Quốc; tiếp tục điều chỉnh cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp, xác định một số ngành công nghiệp chủ đạo và đầu tư phát triển nâng cấp, cơ cấu lại ngành nghề, cải thiện môi trường đầu tư, duy trì ổn định giá đất, tạo nguồn cung cấp lực lượng lao động, cải cách tiền lương; thông qua thu hút FDI thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nâng cao sức cạnh tranh… Do đó, dòng vốn đầu tư phát triển cũng tiếp tục được điều chỉnh theo điều kiện mới. Việc điều chỉnh này mang lại thành công lớn, GDP liên tục tăng cao cho đến nay.

Hai là, coi trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Ngay khi chiến tranh vừa kết thúc, Hàn Quốc đã tập trung vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực, dù phải lấy cả nguồn viện trợ, vốn vay để đầu tư. Nhà nước coi trọng đào tạo nghề để tạo ra lực lượng lao động có tay nghề cao.

Ba là, ưu tiên đầu tư phát triển cho khoa học, công nghệ bằng cách xây dựng công trình hạ tầng cho nghiên cứu khoa học; thành lập các viện nghiên cứu công nghệ then chốt; lập các dự án quốc gia về nghiên cứu triển khai. Hàn Quốc tập trung vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước một cách thích đáng cho các viện nghiên cứu quốc gia, khuyến khích tư nhân nghiên cứu ứng dụng bằng cách giảm thuế, giảm giá, trợ cấp tài chính, cho vay ưu đãi, nhà nước đặt hàng… Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách tìm thị trường cho kết quả nghiên cứu, mua bán bản quyền phát minh, giúp các công ty nâng cấp công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm, hỗ trợ chương trình sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao; đầu tư lớn cho nghiên cứu khoa học trong các ngành kỹ thuật then chốt; hỗ trợ đầu tư phát triển cho các công ty có triển vọng; nhập khẩu công nghệ mới, tiên tiến…

Bốn là, tập trung vốn cho xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế lớn (Chaebol) kể cả vốn nhà nước và tư nhân để các tập đoàn này trở thành đầu tàu, nòng cốt cho phát triển kinh tế. Nhà nước hỗ trợ đặc biệt để đầu tư phát triển các Cheabol với quan điểm sẵn sàng thua lỗ ở giai đoạn đầu để chiếm lĩnh thị trường quốc tế, thu hút lợi nhuận cao về sau.

Để vận hành và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước, Hàn Quốc đã ban hành luật quản lý đầu tư vào khối doanh nghiệp này, lập cơ quan đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Hoạt động của các doanh nghiệp này được đánh giá theo những tiêu chí nhất định và phân loại, xếp hạng theo khả năng kinh doanh. Nhà nước không phân bổ nguồn lực theo kế hoạch, mà để cho nhu cầu thị trường quyết định; xóa bỏ vay theo trợ cấp để tránh đầu tư kém hiệu quả, tạo ra sự mất cân đối trong đầu tư phát triển, hoặc đầu tư lệch lạc.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc tư nhân hóa một số ngân hàng thương mại nhà nước, bán một số doanh nghiệp nhà nước, như: Sunkyong, Deawoo… Các doanh nghiệp nhà nước được định hướng đầu tư để sản xuất, kinh doanh những mặt hàng đòi hỏi kỹ thuật hiện đại, quy mô đầu tư lớn, nhiều vốn, có nhiều mối liên kết, mức độ tập trung của thị trường cao. Mục tiêu là để xây dựng những ngành công nghiệp cơ bản và kết cấu hạ tầng nền tảng của quốc gia.

Năm là, tích cực khai thác tối đa tư nhân tham gia đầu tư phát triển, cùng với nguồn vốn trong nước, FDI, viện trợ. Hàn Quốc đã xây dựng và ban hành bộ luật đầu tư; thay thế chế độ tỷ giá cố định bằng chế độ linh hoạt; ban hành đạo luật tổng hợp về thúc đẩy FDI, nâng lãi suất tiền gửi để thu hút tiết kiệm của dân cư.

Trong cơ cấu vốn vay, Hàn Quốc thực hiện theo nguyên tắc: vốn vay nước ngoài cho kết cấu hạ tầng thường là vay dài hạn, hạn chế ngắn hạn và đặc biệt không vay thương mại. Cùng với tiết kiệm, thuế là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước để có vốn đầu tư phát triển. Nhà nước giảm chi tiêu để tăng thêm vốn đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển bằng biện pháp đẩy nhanh tích lũy trong nước.

Đối với giới kinh doanh, Nhà nước không khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Đầu tư FDI phải chịu một sự điều chỉnh theo một danh mục tích cực và chịu sự khống chế kiểm soát của Nhà nước. Chính phủ khống chế một cách nghiêm ngặt sự cạnh tranh giữa các công ty trong nước và nước ngoài theo hướng ưu tiên cho các công ty trong nước; sử dụng quyền lực nhà nước để giành điều kiện tốt hơn cho các công ty trong nước.

Sáu là, quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước đầu tư vốn vào việc mở mang đường giao thông và điện khí hóa nông thôn, phân bổ lại ruộng đất, cơ giới hóa nông nghiệp, phổ biến khoa học, kỹ thuật.

Bảy là, Nhà nước dùng vốn ngân sách để điều tiết vĩ mô. Hàn Quốc thành lập Quỹ đầu tư quốc gia bảo hộ đầu tư phát triển cho các ngành trọng điểm, như: hóa dầu, cơ khí, sắt, thép, kim loại màu, đóng tàu, máy công nghiệp, điện tử… Chính phủ trực tiếp phân bổ nguồn lực tài chính, ưu tiên các ngành theo định hướng. Khi đã có bước phát triển tốt, Nhà nước dần dần giảm sự can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế, đồng thời, giảm can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của tư nhân.

Không những chỉ điều chỉnh cơ cấu hợp lý giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, mà còn điều chỉnh cơ cấu trong nội bộ từng ngành để nâng cao hiệu quả. Tổ chức lại cơ cấu ngành nghề, thúc đẩy chuyên môn hóa và tổ chức lại ngành nghề gắn với việc nâng cấp công nghệ và hiện đại hóa nền kinh tế. Với công nghiệp nặng và hóa chất, hợp nhất hoặc xóa bỏ một số dự án đầu tư, khuyến khích chuyên môn hóa theo sản phẩm.

Tám là, chú trọng đầu tư phát triển các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý là không có sự cạnh tranh giữa Nhà nước và tư nhân trong việc giành giật kế hoạch. Các nhà lập kế hoạch lo thu thập thông tin và đề xuất với Chính phủ các chính sách; các hiệp hội nghề nghiệp góp phần tạo ra sự nhất trí giữa Chính phủ với giới kinh doanh về các vấn đề mục tiêu của chính sách, cơ chế thực hiện. Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài dành phần trăm vốn nhất định cho vay phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó giao ngân hàng địa phương phải dành chủ yếu vốn cho vay phục vụ khối doanh nghiệp này.

Chín là, thúc đẩy cạnh tranh trong phân bổ vốn đầu tư phát triển của Nhà nước để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; thúc đẩy tự do hóa đầu tư, khi công nghiệp trong nước đã có sự phát triển, dần dần giảm chính sách bảo hộ. Tự do hóa trong lĩnh vực tài chính thúc đẩy tự do hóa lưu thông vốn, giảm bớt cản trở sử dụng tín dụng. Xây dựng kế hoạch vốn trung hạn và dài hạn để tăng tính chủ động cho các địa phương, các bộ, ngành. Mở rộng kinh doanh cho khu vực tư nhân,  nhằm giảm gánh nặng tài chính, tình trạng thiếu hụt ngân sách do kinh doanh kém hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước; tự do hóa nền kinh tế, nhưng không xóa bỏ vai trò Nhà nước trong nền kinh tế, mà giảm bớt sự can thiệp trực tiếp, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các thành phần kinh tế. Vận dụng đúng các quy luật của thị trường trong các hoạt động kinh tế.

II. KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂNG LƯỢNG

1. Quan điểm của Nhật Bản trong sử dụng năng lượng

Là một quốc gia không được ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên, người dân Nhật Bản luôn ý thức được ý nghĩa to lớn của việc tiết kiệm trong sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn năng lượng. Để đưa ý thức tiết kiệm trở thành lẽ sống trên khắp nước Nhật, Chính quyền Nhật đã đưa ra nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí từ việc ban hành cơ sở pháp lý thực hiện đến việc khuyến khích nhân dân tiết kiệm từ những hành vi, thói quen hàng ngày. 

Về mặt cơ sở pháp lý, nhiều Luật liên quan đến việc sản xuất, sử dụng năng lượng đã được ban hành. 

1.1. Luật về sử dụng năng lượng hợp lý (Act on the Rational Use of Energy)

Ngay sau cuộc khủng khoảng năng lượng thế giới lần II vào năm 1979, Nhật Bản đã thông qua Luật sử dụng năng lượng hợp lý, theo đó, tất cả các ngành công nghiệp ở Nhật Bản phải giảm ít nhất 1% mức tiêu thụ năng lượng hàng năm.
Đạo luật này được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng phù hợp với môi trường kinh tế và xã hội trong và ngoài nước Nhật, quy định những biện pháp sử dụng hợp lý năng lượng tại các nhà máy, phương tiện giao thông, công sở, xí nghiệp và các trang thiết bị thực hành tiết kiệm và các biện pháp khác nhằm cải thiện toàn diện việc sử dụng năng lượng đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế đất nước. Theo đó, Bộ Thương mại, Kinh tế và Công nghiệp được giao nhiệm vụ soạn thảo và ban hành những chính sách cơ bản nhằm thực hiện việc sử dụng năng lượng hiệu quả, hợp lý. 

Luật cũng quy định rõ vai trò trách nhiệm của Bộ Thương mại, Kinh tế và Công nghiệp trong việc xây dựng và ban hành những tiêu chuẩn đánh giá khu vực kinh doanh trong việc sử dụng năng lượng tại các nhà máy về các vấn đề liên quan và mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như những biện pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Luật quy định các tiêu chí đánh giá sử dụng năng lượng hợp lý như tính hợp lý khi đốt cháy nhiên liệu, khi làm nóng, làm mát và dẫn truyền nhiệt, tính hợp lý trong phát hiện và sử dụng nhiệt lượng thải ra từ động cơ, máy móc, ngăn chặn hao hụt năng lượng trong quá trình hoạt động, dẫn nhiệt và chịu tải…

Hình thức xử phạt quy định trong Luật cũng rất cụ thể và có tính răn đe cao. Theo đó, các vi phạm đều bị truy cứu đến trách nhiệm cá nhân với hình phạt là phạt tù tối đa một năm hoặc bị phạt mức tối đa là 1 triệu yên tuỳ theo mức độ vi phạm. 

Được ban hành từ ngày 22/6/1979, Luật này đã được sửa đổi, bổ sung 14 với lần sửa đổi gần nhất là vào ngày 30/5/2008 để đảm bảo phù hợp với thực tế.

1.2. Luật cơ bản về chính sách năng lượng (Basic Act on Energy Policy)

Luật này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 14/6/2002 với mục đích nhằm đẩy mạnh các giải pháp về tiêu dùng và cung cấp năng lượng một cách toàn diện, dài hạn và có hệ thống thông qua việc xây dựng chính sách cơ bản và tách bạch trách nhiệm của nhà nước và chính quyền địa phương cũng như các tổ chức công cộng địa phương trong việc thực hiện các giải pháp về tiêu dùng và cung cấp năng lượng và thông qua việc đưa ra các nội dung, vấn đề hình thành các giải pháp cơ bản về tiêu dùng và cung cấp năng lượng. Để từ đó góp phần bảo vệ môi trường trong và ngoài nước cũng như sự phát triển bền vững của Nhật và thế giới. 

Trách nhiệm của nhà nước, chính quyền địa phương và các cá nhân cụ thể như sau:

Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các giải pháp liên quan đến nguồn cung cấp và nhu cầu năng lượng nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho cả đất nước. Các giải pháp đưa ra phải dựa trên cơ sở đa dạng hoá nguồn cung cấp năng lượng, tăng khả năng tự đáp ứng nguồn năng lượng và đạt được sự ổn định trong ngành năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng bên ngoài…

Chính quyền địa phương có trách nhiệm thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng mà Nhà nước đề ra và xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với tình hình địa phương đảm bảo phù hợp với biện pháp của nhà nước. 

Ngoài ra, Luật cũng quy định, khi sử dụng năng lượng, chính quyền địa phương phải tìm mọi cách để giảm gánh nặng môi trường thông qua sử dụng các sản phẩm hoặc biện pháp tiết kiệm năng lượng hợp lý. 

Các đơn vị kinh doanh có trách nhiệm cố gắng tối đa sử dụng năng lượng hiệu quả đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và bảo vệ môi trường thông qua việc thựcc hiện các biện pháp cải tiến, sáng kiến và tích cực thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng do nhà nước và chính quyền địa phương đưa ra. 

Đối với mỗi công dân, Luật quy định trách nhiệm của họ trong việc cố gắng tối đa sử dụng hợp lý, hiệu quả năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng mới. 

1.3. Luật về bảo toàn năng lượng và Hỗ trợ tái tạo

Vào tháng 5/1993, Luật về bảo toàn năng lượng và Hỗ trợ tái tạo (Energy Conservation and Recycling Assistance Law) được ban hành và có hiệu lực tạm thời trong thời hạn 10 năm nhằm hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp đang nỗ lực tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Luật này đã đưa ra các  giải pháp hỗ trợ tiết kiệm năng lượng, bao gồm: 

* Ưu đãi về thuế (Tax incentives) 

Hệ thống thuế nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển nguồn năng lượng và cơ cấu về tiêu dùng năng lương (Tax System for Promotion of Investment in Improvement of Energy Supply and Demand Structure) được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1978 nhằm mục dích khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực tiết kiệm và bảo tồn năng lượng. Các quy định về thuế định kỳ được sửa đổi phù hợp với sự phát triển kỹ thuật của các thiết bị liên quan. Sau khi Chính phủ ban hành chính sách này, số lượng dự án  về tiết kiệm năng lượng tăng lên đáng kể lên đến 26.607 vào năm 1996. Các ưu đãi về thuế bao gồm: miễn giảm thuế thu nhập hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp với mức lên đến 7% chi phí mua thiết bị; cho phép trích khấu hao với mức đặc biệt lên đến 30% chi phí mua thiết bị. 

* Cung cấp khoản vay với lãi suất thấp 

Các tổ chức tài chính nhà nước sẵn sàng cung cấp vốn với lãi suất thấp cho các dự án có sử dụng thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả. Lãi suất ưu đãi cho các dự án đầu tư về nâng cao hiệu quả năng lượng được cố định ở mức thấp hơn lãi suất cho vay dài hạn trên thị trýờng. 

* Các khoản tài trợ

Tổ chức phát triển công nghệ và năng lượng mới (The New Energy and Industrial Technology Development Organization) viết tắt là NEDO sẵn sàng đưa ra khoản trợ cấp về tài chính cho các dự án về tiết kiệm năng lượng được lựa chọn và quy định tại Luật tiết kiệm năng lượng (Energy Conservation Law). 

2. Các biện pháp, cách thức thực hiện tiết kiệm năng lượng

Nhật Bản được biết đến không những là một cường quốc kinh tế mà còn là một quốc gia hàng đầu thế giới về tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả. Ngày nay, tiết kiệm năng lượng đã trở thành một phương châm trong cách sống cũng như làm việc của người Nhật. Đến Tokyo thời điểm này có thể thấy các con phố không còn lung linh ánh đèn điện sáng choang về đêm như trước, thậm chí nhiều cửa hàng trên các con phố điện tử đã rút ngắn giờ hoạt động, tắt điện, đóng cửa sớm. Đặc biệt là từ khi các nhà máy điện hạt nhân bị đóng cửa, điều mà hiện nay người Nhật quan tâm nhất chính là tiết kiệm điện. Chính phủ đã đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm điện để thực hiện, theo đó các cơ quan cũng như hộ gia đình phải giảm thiểu 15% lượng điện tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu tiết kiệm điện này, một loạt các biện pháp tưởng trừng như rất đơn giản đã được toàn dân nhật thực hiện từ nơi công sở đến hộ gia đình, từ quan chức đến những người dân bình thường, cụ thể là: 

2.1. Mặc ít quần áo để hạ nhiệt

Chiến dịch "Cool Biz" (Công sở mát mẻ) do Thủ tướng Koizumi phát động vào mùa hè năm 2005, khuyến khích các nhân viên ăn mặc những bộ quần áo đơn giản, mát mẻ và giảm sử dụng điều hoà trong những tháng mùa hè. Thủ tướng Koizumi đã cam kết sẽ không đeo cà vạt trong suốt chiến dịch, ngoại trừ những cuộc họp cấp cao. Khi dạo phố hay ở nhà, người dân cũng cố gắng ăn mặc mát mẻ. Các sản phẩm quần áo với chất liệu mát mẻ tạo cảm giác thoáng mát cũng được nhiều công ty kinh doanh quần áo nổi tiếng của Nhật cung cấp như Uniqlo đã tung ra áo thun, đồ lót có khả năng hút mồ hôi cao, chống dính vào da, tạo cảm giác thoáng mát. Ở siêu thị, những mặt hàng giúp hạ nhiệt như túi chườm lạnh, dung dịch xịt làm mát, gối nước bán với giá dưới 1.000 yên (khoảng 260.000 đồng) là những mặt hàng bán rất chạy.
Kết quả là, trong chiến dịch Cool Biz lần thứ nhất, Nhật Bản đã cắt giảm được 460 ngàn tấn khí thải carbon dioxide, tương đương lượng khí thải của 01 triệu hộ gia đình thải ra trong mỗi tháng. Chiến dịch này bắt đầu từ ngày 01/6 hằng năm và được duy trì liên tục, đặc biệt năm nay, chiến dịch này được thực hiện từ ngày 01/5, sớm hơn 01 tháng so với các năm trước.

2.2. Làm cuối tuần, nghỉ giữa tuần

Thực hiện mục tiêu tiết kiệm điện, nhiều công ty đã chuyển sang làm thứ bảy, chủ nhật và cho nhân viên nghỉ vào ngày thường để đảm bảo điện ở Tokyo không bị quá tải. Những quán ăn, cà phê đều mở cửa sổ để tận dụng gió mát.Tại các ga tàu điện, một số thang cuốn được đóng và số chuyến xe được cắt giảm. Trên xe điện, quảng cáo của Daikin, công ty sản xuất máy điều hòa, không sử dụng hình ảnh một sản phẩm cụ thể nào mà lại khéo léo đặt vấn đề tiết kiệm năng lượng: “Chúng tôi hợp lực giúp các bạn trong việc tiết kiệm điện. 

2.3. Cắt tóc ngắn để tiết kiệm năng lượng 

Công ty xây dựng Maeda Corp của Nhật Bản tham gia chiến dịch quốc gia tiết kiệm điện năng bằng cách quy định một kiểu tóc cho tất cả nhân viên. Những người đàn ông sẽ cắt kiểu ngắn đằng sau và hai bên tai, phía trước trán tóc dài hơn một chút. Kiểu tóc ngang vai “dễ thương”, phần mái lệch sang một bên sẽ dành cho phái nữ. Theo công ty Meeda Corp: “Chúng tôi khuyến khích nhân viên cắt cùng kiểu tóc nhằm thể hiện hành động thân thiện với môi trường… nếu mọi người có mái tóc ngắn, họ sử dụng ít nước hơn và dùng máy sấy nhanh hơn”.

2.4. Kêu gọi người dân tắm nhanh để tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Nhật đã kêu gọi người dân tắm nhanh để tiết kiệm năng lượng. Thông báo của Chính phủ Nhật có đoạn: "Các gia đình không chỉ nên rút bớt thời gian tắm táp mà còn rút bớt thời gian chờ đợi giữa mỗi lượt tắm trong gia đình". 

2.5. Trồng cây xanh

Nhiều nhà hàng, văn phòng ở Nhật đã trồng các loại dây leo ở cửa sổ để tạo bóng râm và làm mát không phí bên trong. Hãng điện tử Hitachi (nơi có số nhân viên nhiều thứ hai tại Nhật) và Kyocera cho trồng các giàn khổ qua bao phủ quanh các nhà máy và c̣n phát hạt giống để nhân viên trồng ở nhà.

Người Nhật đã nghiên cứu và cho thấy, nếu 50% không gian trên sân thượng các tòa nhà của thành phố Tokyo được phủ đầy cây xanh thì nhiệt độ ở Tokyo có thể được hạ xuống khoảng từ 0,11 độ C đến 0,84 độ C. Điều này sẽ giúp Tokyo tiết kiệm được khoảng 100 triệu Yên mỗi ngày trong tổng hóa đơn điện của thành phố. 

2.6. Thang máy tại nhiều tòa nhà chỉ phục vụ cho việc đi lại từ 3 tầng trở lên

Tại nhiều tòa nhà cao ở Nhật Bản, thang máy chỉ phục vụ cho việc đi từ tầng 3 trở lên.

2.7. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa không khí 28 độ C

Thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8 là đỉnh điểm mùa hè ở Nhật, nhiệt độ có thời điểm lên cao kỷ lục 38-39oC. Thế nhưng, người Nhật chỉ sử dụng máy điều hòa khi có khách đến chơi hoặc nhà đông người hoặc chỉ những ngày nhiệt độ cao hơn 28oC, các công ty mới cho phép bật điều hòa và mặc định ở mức 28oC, không được điều chỉnh thấp hơn. Các văn phòng làm việc tìm mọi cách tiết kiệm điện như vén rèm cửa để tận dụng ánh nắng, ánh sáng mặt trời và giúp tiết kiệm điện. Các công ty còn tranh thủ giờ nghỉ trưa khi nhân viên đi ăn ở ngoài hoặc ngủ nghỉ để tắt các thiết bị điện không cần thiết.

2.8. Phối hợp tốt giữa các nguồn điện để đạt được hiệu suất tối đa

Nhật Bản cũng có sự chênh lệch lớn về nhu cầu điện năng giữa giờ cao điểm và thấp điểm. Giải pháp điều chỉnh chiến lược của Nhật là sử dụng thủy điện tích năng: Nước được bơm lên cao vào ban đêm bằng điện dư thừa vào giờ thấp điểm và cho chảy xuống phát ra điện vào giờ cao điểm. Việc sử dụng thủy điện tích năng giúp cho các nhà máy điện nguyên tử và nhiệt điện có thể vận hành liên tục mà không phải tắt máy vào giờ thấp điểm, do đó mà nâng cao hiệu suất của nhà máy.

2.9. Sử dụng các thiết bị điện thông minh, tiết kiệm năng lượng

Có đến 3/4 người dân Nhật xem chuyện tiết kiệm nhiên liệu là trách nhiệm cá nhân và họ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để mua các loại máy móc, vật dụng "sạch". Nắm bắt được điều này, các nhà sản xuất đua nhau sản xuất các máy móc tiết kiệm điện, dù nó đắt hơn nhiều so với loại bình thường. Các loại "máy thông minh" có mặt ở khắp nơi, tự động ngắt điện khi không có người sử dụng, từ máy bán vé tự động ở ga điện ngầm đến các cầu thang cuốn. Tính trung bình, mức tiêu thụ điện của người dân Nhật chỉ bằng 1/2 so với dân Mỹ.

Bên cạnh đó, người Nhật thường xuyên kiểm tra hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí... để các thiết bị này hoạt động hiệu quả nhất.
2.10. Những giải pháp tình thế được hướng dẫn cụ thể, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, công khai nguy cơ thiếu điện

Các công ty Nhật công khai thông tin về nguy cơ thiếu điện ngay khi nhìn thấy nguy cơ, thông báo rất rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng, và có thư gửi đến từng cơ quan và gia đình để xin lỗi và kêu gọi họ tiết kiệm điện một mặt thể hiện sự tôn trọng của công ty đối với người tiêu dùng mặt khác khuyến khích người dân chủ động có biện pháp để tiết kiệm điện.

2.11. Sử dụng có hiệu quả các nguồn nhiên liệu và giảm tối đa tổn thất

Tiết kiệm điện không dừng lại ở những việc liên quan đến tiêu thụ điện như trên, mà còn là việc sử dụng có hiệu quả các nguồn nhiên liệu phát điện và giảm tối đa tổn thất trong truyền tải điện. Chính nhờ có sự cạnh tranh giữa các công ty điện mà các yếu tố này được xem như những yếu tố mang tính sống còn, vì chúng góp phần quan trọng quyết định giá điện, một tiêu chí vô cùng quan trọng mang lại lợi thế cạnh tranh rất cao. Từ lâu, Nhật áp dụng các chu trình khép kín gồm phát điện, và sử dụng có hiệu quả nhiệt còn lại sau khi phát điện (giống như khí nóng thoát ra từ ống pô xe máy) vào các mục đích khác như đun nước, sưởi ấm vào mùa đông. Chu trình này được áp dụng cho các nhà máy phát điện chạy khí hóa lỏng (hay dầu) dùng cho các khách sạn lớn, trường học hay khu công nghiệp. 

Tương tự như vậy, các nhà máy nhiệt điện đốt khí hóa lỏng được chuyển từ chu trình đơn sang chu trình hỗn hợp: khí nóng từ quá trình đốt sau khi làm quay tuốc bin khí để phát điện, lại được tận dụng để đun nóng nước làm quay tuốc bin hơi nước và phát điện thêm một lần nữa, giúp nâng cao hiệu suất của nhà máy. 

Các giải pháp tương tự ở qui mô hộ gia đình cũng được phát huy tối đa. Ví dụ như việc phát triển pin nhiên liệu dùng cho các hộ gia đình, kết hợp với việc đun nóng nước (một nhu cầu tối thiểu của hầu hết gia đình Nhật) đang được nghiên cứu và khuyến khích. Các công ty cung cấp các giải pháp này đang ăn nên làm ra (vì các hộ gia đình luôn muốn sử dụng có hiệu quả nhất chi phí mua năng lượng). 

2.12. Không ngừng tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm năng lượng cho tương lai

Hiện nay, Nhật Bản đang theo đuổi dự án các tòa nhà không năng lượng vào năm 2020 (Net Zero Energy Buildings - ZEBs, các tòa nhà có hệ thống chiếu sáng, hệ thống sưởi nhiệt hoạt động hiệu quả cao, hệ thống điều hòa không khí tiêu tốn ít năng lượng,...; các giải pháp cho ZEBs như dùng hệ thống đèn led, xây dựng văn phòng ngoài trời...) là một dự án sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn năng lượng.

Một giải pháp tương lai khác trong chính sách năng lượng của Chính phủ Nhật là “cộng đồng thông minh” (smart community). Đây là mô hình mới về cơ sở hạ tầng, trong đó kết nối nhà dân, các văn phòng, hệ thống giao thông vào một hệ thống năng lượng chung để giảm thiểu tối đa lượng phát thải CO2 trong tiêu dùng và giao thông.

III. KINH NGHIỆM CỦA SINGAPORE TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ THÔNG QUA KHOÁN CHI TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC; SỬ DỤNG TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN NƯỚC

 1. Sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả thông qua khoán chi tại cơ quan nhà nước

1.1. Quan điểm của Singapore trong việc thực hiện khoán chi 

Ở Singapore, trước năm 1978, Singapore thực hiện cơ chế quản lý ngân sách theo loại chi và mục chi,  theo đó các khoản chi (vật tư, thiết bị, nhân sự...) là căn cứ để quyết định ngân sách. Việc sử dụng ngân sách được thực hiện theo cơ chế tiền kiểm và không có mối ràng buộc giữa việc phân bổ nguồn lực với việc thực hiện mục tiêu. Lương công chức thấp và tình trạng lạm dụng, biển thủ công quỹ diễn ra khá phổ biến. Từ năm 1978 đến năm 1989, Singapore quản lý ngân sách theo chương trình. Đây được coi là một bước tiến về cải cách ngân sách theo đó việc phân bổ ngân sách đã chú trọng tới việc thực hiện nhiệm vụ và đã có sự gắn kết giữa nhiệm vụ, mục tiêu với nguồn lực được giao. Kinh phí có thể được chuyển từ khoản chi này cho khoản chi khác trong cùng một chương trình nhưng không được chuyển từ chương trình này sang chương trình khác.
Cơ chế khoán chi ngân sách được thực hiện ở Singapore từ năm 1989 theo đó ngân sách được thông qua cho từng bộ với mức giới hạn tối đa cho 05 năm, còn được gọi là “ngân sách khoán” và cho phép thủ trưởng cơ quan hành chính được quyền phân bổ lại số kinh phí được giao từ loại chi này cho loại chi khác trong nội bộ cơ quan mình mà không cần xin phép Vụ Ngân sách. Bộ Tài chính không can thiệp vào việc phân bổ ngân sách nội bộ cơ quan hành chính.

1.2. Biện pháp, cách thức thực hiện khoán chi

Khoán chi là một hình thức phân bổ ngân sách trọn gói bằng cách phân bổ theo tổng số cho các cơ quan Nhà nước để các cơ quan này được toàn quyền quyết định cách sử dụng kinh phí ngân sách tốt nhất nhằm thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Lợi ích của phương thức này là tăng tính linh hoạt trong việc thực hiện ngân sách, loại bỏ những rào cản tài chính cứng nhắc. Tuy nhiên, phạm vi thực hiện khoán chi đến đâu phụ thuộc vào bối cảnh của từng quốc gia, đặc thù của hệ thống quản lý và cơ chế về trách nhiệm giải trình. 

Ngân sách khoán ở Singapore không được thể hiện bằng con số mà bằng tỷ lệ phần trăm của GDP “mềm”. Chẳng hạn, giới hạn ngân sách của Bộ Giáo dục có thể tương đương 4% GDP mềm mỗi năm. GDP mềm được tính trung bình tỷ lệ tăng trưởng GDP trong giai đoạn sáu năm. Nó sử dụng các giá trị trong quá khứ của GDP trong ba năm liền trước đó, các giả định GDP sử dụng cho ngân sách năm đề cập đến, và dự báo GDP cho hai năm liền sau đó. GDP mềm được thiết kế để hạn chế tác động tiêu cực của biến động chu kỳ kinh tế: những năm kinh tế tăng trưởng cao cần tích lũy dành cho những năm kinh tế tăng trưởng thấp hoặc rơi vào suy thoái.

Cơ chế khoán chi ngân sách ở Singapore tạo sự linh hoạt về tài chính và trao quyền chủ động khá lớn cho người đứng đầu cơ quan hành chính theo đó các cơ quan hành chính có thể “vay” trước 10% ngân sách cho năm hiện hành từ ngân sách sẽ được phân bổ cho tương lai trong phạm vi ngân sách khoán 5 năm. Khoản vay này phải được hoàn trả trong vòng 03 năm bằng cách khấu trừ từ ngân sách cho những năm tiếp theo ngay sau đó. Lãi suất được tính cho các khoản tạm ứng này (mức lãi suất năm 2006 là 3,2%). Các bộ cũng có thể kết chuyển ngân sách chưa sử dụng từ năm này sang năm khác cho tối đa là 03 năm.

Công tác khoán chi ở Singapore đã đạt được những kết quả tích cực như sau: 

Thứ nhất, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, chất lượng công việc. 
Cơ chế khoán chi đã giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan nhà nước nên đã góp phần thúc đẩy các cơ quan này thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, linh hoạt, hợp lý hơn, khoa học hơn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, tiết kiệm kinh phí, cơ sở vật chất, hiện đại hoá công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong việc sử dụng các nhân viên Nhà nước.  

So sánh hiệu quả hoạt động giữa cơ quan chính quyền trung ương và địa phương cho thấy rõ hiệu quả rõ nét của giải pháp khoán chi. Chính quyền địa phương gần gũi với người dân hơn là chính quyền trung ương, cơ quan địa phương nhờ đó mà quản lý các hoạt động Nhà nước được tốt hơn cơ quan quản lý trung ương. Đồng thời cơ quan Nhà nước ở địa phương cũng đưa ra được chính sách kinh tế-xã hội phù hợp hơn cơ quan trung ương. Chính vì vậy việc sử dụng các khoản chi có hiệu quả hơn, sự phân phối các nguồn chi cũng phù hợp hơn. 

Thứ hai, tạo điều kiện cho các cơ quan Nhà nước chủ động sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở nâng cao trách nhiệm, quyền hạn về quản lý biên chế và tài chính của các thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị. Cơ quan được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm được tự quyết định bố trí kinh phí được giao tự chủ vào các mục chi cho phù hợp, được quyền điều chỉnh giữa các mục chi, điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ này sang thực hiện nhiệm vụ khác nếu xét thấy cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước.

Với việc cho phép các đơn vị nhận khoán có quyền quyết định việc dùng phần kinh phí tiết kiệm được vào những mục đích khác nhau theo quy định sẽ tăng cường ý thức tiết kiệm trong sử dụng kinh phí của đơn vị nhận khoán, việc sử dụng kinh phí cũng sẽ phù hợp hơn với thực tế của mỗi đơn vị, kinh phí ngân sách Nhà nước cũng được dùng có hiệu quả hơn. Đồng thời có sự chuyển giao nguồn lực giữa các công việc của cơ quan Nhà nước, chuyển giao nguồn chi ngân sách thừa ở mục tiêu này sang nhu cầu thiếu ngân sách ở mục tiêu khác trong phạm vi theo quy định của pháp luật. Vì vậy sử dụng nguồn lực được hiệu quả, tránh thất thoát.

Thứ tư, thực hiện cải cách tiền lương thu nhập cho cán bộ, công chức Nhà nước, nâng cao hiệu quả lao động, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng dịch vụ công của các cơ quan Nhà nước. 

Trên thực tế, thực hiện khoán chi hành chính tạo điều kiện cho cơ quan hành chính có thể thực hiện khuyến khích vật chất xứng đáng đối với những cán bộ có năng lực, làm việc hiệu quả, nhờ đó mà tạo ra phong trào thi đua thực sự trong đơn vị, thu hút người tài; hợp pháp hóa được các khoản thu nhập chính đáng của cán bộ, hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong quản lý và lãng phí trong chi tiêu tài chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên và của tập thể cán bộ, công chức trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước

Nước là một trong những yếu tố trọng yếu đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người. Nguồn nước ngọt tự nhiên của Singapore được cho là ít nhất thế giới. Nguồn nước mưa, nước ngầm và nước ở các sông suối nhỏ không đủ cho 05 triệu người dân sử dụng nhưng đảo quốc này vẫn có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong gần 50 năm. Năm 1961, Singapore phải kư 2 hiệp ước nhập khẩu nước ngọt chưa qua xử lý từ Malaysia với số lượng khoảng 155 triệu lít mỗi ngày. Tình trạng lệ thuộc vào nguồn nước ngọt nhập khẩu kéo dài trong nhiều năm đã gây những tổn thất nặng cho nền kinh tế. Trước thực trạng đó, chính phủ Singapore xem chính sách tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ngọt là quốc sách hàng đầu. Chiến lược tiết kiệm, tái tạo nguồn nước ngọt và sạch được đặt ra và thực hiện bằng nhiều biện pháp gắn với lộ trình phát triển cụ thể của đất nước. 

Một là, nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng tiết kiệm nguồn nước, xây dựng ý thức tự quản và thực hành tiết kiệm cho mỗi người dân. Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động mỗi người dân nâng cao ý thức về sự cần thiết phải thực hành tiết kiệm nước hàng ngày. Việc tiết kiệm nước được thực hiện bằng các hành động cụ thể, diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi. Từ năm 2003, cuộc vận động, tuyên truyền tiết kiệm nước luôn được tiến hành sâu rộng trên toàn quốc. Khẩu hiệu “Mỗi người dân tiết kiệm 5% lượng nước sinh hoạt trong một tháng” đã thu hút 250.000 hộ dân trên 70 khu vực của toàn lãnh thổ cam kết thực hiện. Một trong các nhóm giải pháp được hướng dẫn và đạt hiệu quả cao là “7 biện pháp tiết kiệm nước”, gồm: (1) kiểm tra hóa đơn nước hàng tháng để có biện pháp tiết giảm; (2) chỉ xối nước cần thiết khi tắm; (3) mở lượng nước vừa đủ khi rửa rau, rửa bát; (4) chỉ giặt máy giặt khi đủ công suất máy; (5) dùng nước xả của máy giặt để rửa bồn cầu, sàn nhà vệ sinh; (6) không để cho nước rò rỉ ở các van và mối nối dù chỉ một giọt; (7) chỉ dùng ½ lượng nước trong bồn xả có thể làm sạch cầu sau khi đi vệ sinh. Bằng cách đó, mỗi gia đình có thể tiết kiệm được 15-20 lít nước mỗi ngày. Ông Yaacob Ibrahim - Bộ trưởng Môi trường và Nguồn nước Singapore từng đề nghị: mỗi người dân tắm bớt đi 01 phút là tiết kiệm được 10 lít nước một ngày. Nếu thực hiện theo kiến nghị này thì 05 triệu người dân sẽ tích đủ nước cho 16 hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic. Đó là một con số không hề nhỏ. Cuộc vận động, tuyên truyền thực hành tiết kiệm nước trên toàn quốc nhanh chóng thu được kết quả khả quan. Số liệu điều tra, thống kê hàng năm của chính phủ về thực trạng tiêu dùng nước cho thấy: vào cuối những 90 của thế kỷ XX, mỗi người dân Singapore sử dụng hết 176 lít nước một ngày. Đến năm 2003, con số này đã giảm xuống 165 lít/người/ngày, năm 2008 còn 162 lít/người/ngày, năm 2012 chỉ còn 155 lít/người/ngày. Singapore đã giảm được tỷ lệ thất thoát nước về mức thấp nhất (khoảng 4,6%, bằng với Nhật Bản). 

Bên cạnh đó, chính phủ Singapore áp dụng cách tính giá nước theo phương pháp lũy tiến và thu thêm các loại thuế, phí (thuế bảo vệ nguồn nước, phí sử dụng nước trên định mức tiêu thụ…), thu theo mục đích sử dụng… Hiện nay, Singapore tính giá nước theo 2 mức tiêu thụ, mức 1 dùng đến 40.000 lít/hộ và mức 2 dùng trên 40.000 lít/hộ. Giá nước ở mức 1 là 1,17 SGD (đôla Singapore), mức 2 là 1,4 SGD, chưa kể thuế và phí. 

Hai là, phát triển mọi khả năng khai thác nước ngọt, đảm bảo phát triển bền vững. Chính phủ Singapore thực hiện nhiều dự án phát triển nguồn nước ngọt quy mô lớn đầy quyết tâm và sáng tạo như: tiến hành làm sạch các dòng sông, đầu tư xây dựng hệ thống tích trữ, thu gom nước ngọt trên toàn quốc với một đập ngăn nước sông đổ ra biển (đập Marina trên sông Singapore). Hiện nay, Singapore có 15 hồ chứa nước ngọt (hồ rộng nhất là 10.000 ha) và hơn 7000 kênh dẫn.

Ngoài ra, quốc gia này còn tiến hành xây dựng các nhà máy lọc nước trọng điểm với công suất lớn. Hai nhà máy lọc nước biển Singspring và Tuaspring đã đi vào hoạt động, đáp ứng được 10% nhu cầu nước ngọt của cả nước. Trong tương lai gần, đảo quốc này dự kiến xây thêm 4 nhà máy lọc nước biển để có thể đáp ứng được 20% nhu cầu tiêu dùng nước ngọt cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, thành công lớn nhất của quốc gia này trong việc giải quyết bài toán về nước ngọt là thực hiện dự án “nước mới”. Chính phủ đã hoàn thiện hệ thống kênh dẫn, hồ chứa và cho xây dựng 5 nhà máy lọc nước thải có quy mô lớn. Công nghệ hiện đại của các nhà máy này có thể lọc được mọi loại nước thải (kể cả nước thải từ nhà vệ sinh) thành nước sinh hoạt. Sản lượng nước của 5 nhà máy đủ cung cấp cho 30% nhu cầu tiêu dùng nước sạch trên toàn quốc với giá rẻ hơn rất nhiều so với các nguồn cung nước trước đây. Để tạo thêm nguồn thu cho đất nước, Singapore còn biến dây chuyền sản xuất “nước mới” thành một điểm đến du lịch để khách tham quan khám phá “sự tái sinh của nước”. Với sự thành công của dự án “nước mới”, người Singapore đã biến giấc mơ hơn 20 năm của cựu thủ tướng Lý Quang Diệu thành hiện thực với kết quả lớn hơn mong đợi. 

Theo thống kê của Bộ Môi trường và Nguồn nước Singapore, các dự án phát triển nguồn nước ngọt của quốc gia này xấp xỉ đạt 1.500 triệu lít/ngày. Nguồn cung nước vượt xa cầu đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thứ ba, chính phủ có chính sách khuyến khích các nhà khoa học, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vào công cuộc bảo vệ, phát triển nguồn nước. Hàng năm, Chính phủ Singapore tổ chức “Tuần lễ quốc tế về nước”, trao “Giải thưởng Lý Quang Diệu về nước” trị giá 300.000 SGD (khoảng 200.000 USD) cho cá nhân và tổ chức có đóng góp xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề nước trên toàn cầu. Giải thưởng được duy trì từ năm 2008 đến nay. Chính sách này đã góp phần động viên những nỗ lực của toàn dân trong nhiều năm qua trong việc đồng hành cùng Chính phủ kiên trì thực hiện quốc kế nước sạch.

IV. KINH NGHIỆM CỦA ĐÀI LOAN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ CÔNG

1. Quan điểm của Đài loan trong việc quản  lý, sử dụng ngân sách nhà nước và đầu tư công
Trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước của Đài Loan, thu từ thuế, đặc biệt từ thuế thu nhập cá nhân chiếm tỷ trọng lớn (trong năm 2012, thu từ thuế chiếm 72,3% tổng thu ngân sách). Vì vậy, người dân rất quan tâm đến việc Chính phủ sử dụng các nguồn thu từ thuế để thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tài chính Đài Loan là quản lý, sử dụng ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ đặt ra hàng năm một cách hiệu quả nhất. Mặc dù, trong hệ thống pháp luật của nước này không có văn bản pháp luật riêng quy định  về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng trong mỗi lĩnh vực cụ thể đều có quy định hướng tới việc sử dụng ngân sách một cách tiết kiệm hiệu quả. Ví dụ: Luật ngân sách, Luật Quốc khố, Luật Đầu tư công, Luật trái phiếu quốc gia.

2. Về quy trình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Hệ thống chính trị của Đài Loan được tổ chức theo mô hình phân chia quyền lực, bao gồm Tổng thống (President) đứng đầu, tiếp đó là các Viện: Viện Lập pháp (Legislative Yuan), Viện Hành chính (Executive Yuan), Viện Khảo thí (Examination Yuan), Viện tư pháp (Judicial Yuan), Viện Kiểm soát (Control Yuan). Dưới Viện Hành chính là các Bộ, ngành, địa phương trong đó có Bộ Tài chính. Để thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn triển khai của Viện Hành chính và các Bộ, ngành đã quy định cụ thể quy trình lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách nhà nước trong đó, tập trung vào những quy định liên quan đến việc kiểm soát quá trình lập dự toán và phân bổ dự toán. Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động và quy định pháp luật của các lĩnh vực có liên quan như Luật nợ công, Luật Đầu tư công, hệ thống các định mức chi tiêu chung… để lập dự toán gửi Bộ Tài chính thẩm định; sau đó gửi đến Phòng ngân sách, kế toán và Thống kê (thuộc Viện Hành chính) để tổng hợp trình Viện Lập pháp thông qua. Việc thông qua dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách được thực hiện công khai với sự có mặt của đại diện các Bộ ngành để đảm bảo việc phân bổ đúng hoạt động, đúng mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong thời gian 02 ngày, Viện Lập pháp sẽ tiến hành chất vấn Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có liên quan yêu cầu giải trình rõ từng nội dung sau đó giao cho 02 Hội đồng chuyên môn tách biệt để xét duyệt. Hội đồng chuyên môn sẽ thảo luận nhóm và mỗi người đều phải ký tên trên giấy tờ thảo luận, kết luận sau đó  trình lại Viện Lập pháp để thông qua. Ngoài ra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình dự toán ngân sách phải chịu trách nhiệm cá nhân trong khâu tổ chức thực hiện dự toán đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Để đảm bảo việc xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách thực sự chất lượng, Luật Ngân sách của Đài Loan còn quy định việc Lập dự toán phải tiến hành trước ba năm và lập dự toán cho ba năm liên tiếp, hàng năm dựa vào tình hình kinh tế, xã hội và số thu ngân sách để có cơ sở điều chỉnh lại dự toán của năm sau cho phù hợp.

3. Các biện pháp, cách thức thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả

3.1. Kiểm soát số phân bổ và bội chi Ngân sách Nhà nước

Để kiểm soát số phân bổ ngân sách nhà nước và bội chi Ngân sách Nhà nước, Đài Loan có những quy định rất chặt chẽ về việc này. Theo quy định tại Luật Ngân sách, từ tháng 01 đến cuối tháng 04 hàng năm, Bộ Tài chính phải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lập dự toán Ngân sách theo nguyên tắc cân bằng thu chi là :

- Tăng trưởng chi không vượt quá tăng trưởng thu.

- Khi nền kinh tế gặp khó khăn phải hết sức khống chế mức chi. Giao chỉ tiêu cắt giảm từ 5% đến 10% ngân sách của các đơn vị, bộ ngành (không có chế độ ưu tiên). Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành từ trung ương xuống địa phương đều phải giảm 5% dự toán ngân sách so với năm trước.

Luật Nợ công cũng quy định các nguyên tắc chặt chẽ để khống chế bội chi là:

- Nợ công hàng năm không vượt quá 15% chi hàng năm;

- Nợ cũ không vượt quá 40% GNP của ba năm trước;

- Trả lãi hàng năm không thấp hơn 5% nợ hàng năm. Trường hợp giảm nguồn thu ngân sách thì đồng thời phải tìm ra nguồn tăng ngân sách thay thế.

3.2. Kiểm soát việc phê duyệt các dự án đầu tư công

Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách, Đài Loan đặt ra những nguyên tắc lựa chọn thứ tự ưu tiên trọng điểm phù hợp chính sách và tình hình chính trị -  kinh tế - xã hội của quốc gia. Đơn vị chủ trì dự án bên cạnh việc thuyết minh làm rõ tầm quan trọng, mục tiêu, lợi ích kinh tế - xã hội, tác động ảnh hưởng của dự án… còn phải giải trình rõ nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện dự án để có cơ sở thông qua. Công tác giải ngân cũng rất được chú trọng và các cơ quan quản lý của Đài Loan coi việc thực hiện tốt công tác giải ngân cũng là một trong những nội dung chống lãng phí ngân sách nhà nước. Luật quy định các thang tính điểm hoàn thành tiến độ cho các đơn vị, hàng tháng các đơn vị tự kiểm tra đánh giá và có báo cáo cơ quan cấp trên, định kỳ 06 tháng phải quyết toán một lần gửi báo cáo đến cơ quan kiểm toán và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải giải trình các nội dung chi thực hiện dự án. Đối với những dự án có kinh phí lớn (trên 30 tỷ Đô la Đài Loan) phải thành lập riêng Ủy ban giám sát để giám sát theo dõi và hàng tháng có báo cáo giải trình. Quy định này đã giúp tiến độ giải ngân của các dự án của Chính phủ Đài Loan hàng năm đạt 90 – 92% kế hoạch. Đồng thời, do làm tốt công tác xét duyệt dự án và công t ác giải ngân hàng năm nên tại Đài Loan không có hiện tượng phải cắt giảm xây dựng công trình để tiết kiệm ngân sách.

3.3. Xây dựng tiêu chuẩn định mức chi tiêu chung

Viện Hành chính quy định những định mức chi tiêu cơ bản để thực hiện thống nhất trong cả nước. Các định mức chi tiêu này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, thử nghiệm của các ủy ban khoa học để đảm bảo mức chi phù hợp với thực tế. Sau đó, các bộ, ngành tự cân đối, phân bổ trong dự toán ngân sách được giao và xây dựng các định mức chi tiết phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

3.4. Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình xét duyệt chi ngân sách

Cơ chế chi trả ngân sách của Đài Loan thực hiện theo cơ chế chi trả tập trung. Ngân sách Trung ương được tập trung tại quốc khố (ngân hàng Trung ương), các bộ ngành khi có nhu cầu sử dụng kinh phí phải lập đề nghị gửi đến văn phòng giải ngân Đài Bắc của Bộ Tài chính để xét duyệt sau đó tiến hành quy trình chi trả. Việc gửi hồ sơ đề nghị và quá trình xét duyệt chi trả thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống thanh toán điện tử (90% hồ sơ thực hiện thông qua phương thức này). Tuy nhiên, để kiểm soát chặt chẽ, đối với những hồ sơ đề nghị thanh toán lớn hơn 01 triệu tệ vẫn thực hiện nộp hồ sơ và chi séc bằng giấy (tỷ lệ này chiếm 10%) tuy nhiên các thao tác kiểm tra, xét duyệt, lưu trữ hồ sơ số liệu vẫn thực hiện qua hình thức điện tử. Việc áp dụng thanh toán điện từ giúp tiết kiệm được thời gian, nhân lực, chi phí, tiện lợi trong khâu tra cứu, lưu trữ số liệu. Theo tính toán chi phí tiết kiệm hàng năm là 400 ngàn đài tệ cước bưu điện gửi chi phiếu séc, tiết kiệm 300 ngàn tờ séc, tiết kiệm hồ sơ nộp phí và chi phí đăng ký…
DANH MỤC 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,

CHỐNG LÃNG PHÍ

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Cơ quan ban hành
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Ghi chú


	CÁC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

	1
	Chỉ thị 
	số 21-CT/TW ngày 21/10/2012
	Ban Bí thư 
	 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	

	2
	Luật
	2013
	Quốc hội
	thực hành tiết kiệm chống lãng phí 
	

	3
	Nghị định
	Số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014
	Chính phủ
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	

	4
	Nghị định
	Số 192/2013/NĐ-CP ngay 21/11/2013
	Chính phủ
	Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
	

	5
	Nghị định
	Số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015
	Chính phủ
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lư, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
	

	4
	Thông tư
	188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014
	Bộ Tài chính
	hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	

	5
	Quyết định 
	số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 
	Thủ tướng Chính phủ 
	ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
	

	6
	Chỉ thị 
	số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 
	Thủ tướng Chính phủ 
	về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	

	7
	Chỉ thị 
	Số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013
	Thủ tướng Chính phủ 
	Về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước
	

	VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

	1.
	Pháp lệnh 
	1998
	Ủy ban thường vụ Quốc hội
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
	Hết hiệu lực

	2.
	Luật
	2005
	Quốc hội
	Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 
	

	3
	Nghị định
	Số 38/1998/NĐ-CP 

ngày 09/6/1998
	
	Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Hết hiệu lực

	4
	Nghị định 
	Số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006
	
	quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


	Hết hiệu lực

	5
	Nghị định 
	Số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006
	
	quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật và xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


	Hết hiệu lực

	6
	Nghị định 
	Số 103/2007/NĐ-CP, ngày 14/6/2007 
	
	Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	Hết hiệu lực

	7
	Chỉ thị 
	số 368/TTg ngày 22/6/1995 ngày 
	
	Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước
	Hết hiệu lực

	8
	Chỉ thị 
	số 29/2001/CT-TTg ngày 30/11/2001
	
	Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	

	9
	Chỉ thị 
	số 06/2003/CT-TTg ngày 27/3/2003
	
	Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu
	

	10
	Chỉ thị 
	Số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012
	
	Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	

	11
	Quyết định
	Số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006
	
	Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Hết hiệu lực

	12
	Quyết định 
	số 115/2008/NĐ-CP ngày 27/8/2008
	
	 của Thủ tướng Chính phủ về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
	

	13
	Thông tư 
	số 76/2006/TT - BTC ngày 22/8/2006 
	
	của Bộ Tài chính Về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Hết hiệu lực

	14
	Thông tư
	số 98/2006/TT - BTC ngày 20/10/2006 
	
	của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Hết hiệu lực

	15
	Thông tư 
	số 101/2006/TT - BTC ngày 31/10/2006 
	
	của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	Hết hiệu lực

	16
	Thông tư 
	số 94/2006/TT-BQP ngày 27/11/2006


	
	Của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân đội
	

	17
	Thông tư
	Số 14/2008/TT-BQP ngày 31/01/2008
	
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	

	18
	Chỉ thị 
	Số 09/2001/CT-NHNN ngày 24/12/2001
	Thống đốc 
	Về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành Ngân hàng
	Hết hiệu lực

	19
	Chỉ thị 
	Số 04/2004/CT-BTC  ngày 06/4/2004 
	
	Của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Tài chính
	

	20
	Chỉ thị 
	Số 01/2005/CT-NHNN ngày 14/01/2005
	
	Của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức đón Tết Ất Dậu và những ngày lễ lớn trong năm 2005
	

	21
	Chỉ thị 
	Số 07/CT-BCT ngày  05/02/2010
	
	Về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2002, t.5, tr.637


� Hồ Chí Minh, Sđd, t.5, tr.552


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2002, t.5, tr.637


� Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, T.5, tr.105


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.6, tr. 488


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.6, tr. 501


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.6, tr. 490


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.6, tr. 490


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.11, tr. 374


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.6, tr. 489-490


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.9, tr. 292


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.9, tr. 291


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.6, tr. 490


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.4, tr. 197


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.4, tr. 197


�  Ra khỏi phòng làm việc không tắt điện, không tắt điều hòa (hoặc bật điều hòa nhưng mở cửa), không tắt máy vi tính. Hàng nghìn cơ quan cộng lại, số tiền lãng phí hằng ngày không nhỏ.


� như công trình văn hoá mà không có người đến sinh hoạt, các nhà thi đấu rất lớn nhưng rất ít người đến tập và thậm chí các nơi vui chơi giải trí, sân vận động cũng không có người đến vui chơi, giải trí, nhà máy hoạt động không hết công suất thiết kế


� V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến Bộ, Mátxcơva, 1978, t.54, tr.235


� Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước


� Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước


� Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước


� Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước


� Khoản 1 Đ107 Luật XD “Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:


a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;


b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;


c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;


d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;


đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;


e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng”.





� Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước





� Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.
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